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PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN 
- Huyện Trực Ninh nằm tại khu vực trung tâm theo địa giới hành chính của tỉnh Nam Định, là đầu mối giao lưu trung chuyển giữa thành phố Nam Định với các huyện phía Nam tỉnh, toàn huyện có 18 xã, 1 đô thị và 2 thị trấn. Thị trấn Cổ Lễ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của huyện, cách thành phố Nam Định 15 km, thị trấn Cát Thành là trung tâm kinh tế phát triển tương đối năng động của huyện.

- Trong những năm gần đây, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở của huyện được quan tâm đầu tư xây dựng với nhiều công trình trọng điểm đã tạo dựng nền tảng và thêm nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của Huyện. Chính vì vậy, để có cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm, có định hướng đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, xúc tiến, thu hút đầu tư…cũng như phát huy cao tiềm năng và thế mạnh của Huyện cần phải có đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện. Việc lập Quy hoạch Xây dựng vùng huyện Trực Ninh là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết đáp ứng yêu cầu về tổ chức không gian dân cư đô thị, nông thôn, vùng du lịch, vùng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp... tạo lập sự liên kết phát triển giữa các vùng trong huyện theo hướng lâu dài và bền vững.

II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc Hội;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 và Luật Di sản văn hoá sửa đổi số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện lực số 24/2012/QH13;

- Luật Đê điều số 79/2001/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khoá XI;

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;

- Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khoá XI;

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Văn bản số 2343/TTg-KTN ngày 24/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020;

- Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Tiêu chí Huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Nam Định về xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định;

- Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và muối tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020;

- Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Nam Định đến nưm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định v/v phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định

- Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh Nam Định v/v phê duyệt hệ thống thuỷ lợi Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thuỷ, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định;

- Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Trực Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030;

- Văn bản số 71/UBND-VP5 ngày 15/2/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập quy hoạch xây dựng vùng Huyện;

- Thông báo số 31/TB-UBND ngày 7/3/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh;

- Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 139/QĐ-SNN ngày 29/3/2017 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định về việc “Ban hành Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới số 3 (thuỷ lợi), số 6 (sản xuất) và số 9 (chỉ đạo xây dựng nông thôn mới) giai đoạn 2016-2020”;

III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH
1. Mục tiêu 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh sẽ là cơ sở để huyện tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Làm cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, các khu du lịch, các điểm dân cư nông thôn… trên địa bàn huyện, đồng thời là tiền đề lập các dự án để phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện. Là căn cứ pháp lý để quản lý và triển khai thực hiện việc xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt.

- Đáp ứng là một trong những tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Nhiệm vụ quy hoạch
- Xác định các mô hình định hướng phát triển không gian huyện và các khu vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Đánh giá thực trạng và tiềm năng, lợi thế cũng như hạn chế của huyện.

- Dự báo cơ cấu phát triển dân số, lao động sản xuất, đất đai đô thị - nông thôn và các chỉ tiêu đô thị hoá cho các giai đoạn phát triển.

- Đề xuất hệ thống tổ chức không gian lãnh thổ, các đô thị trung tâm, các điểm dân cư đô thị - nông thôn và định hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp; phát triển các trung tâm chuyên ngành khác như giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá - thể thao; thương mại - dịch vụ - du lịch.
- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, chất thải rắn, đánh giá tác động môi trường chiến lược, ….

- Đề xuất các chương trình dự án ưu tiên đầu tư phát triển và cơ cấu điều hành thực hiện, kiểm soát phát triển.
PHẦN II. TỔNG QUAN THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VÀ NGUỒN LỰC

VÙNG HUYỆN TRỰC NINH
I. VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN PHẠM VI VÙNG QUY HOẠCH 

1. Vị trí 

Trực Ninh là huyện đồng bằng nằm trong tọa độ địa lý từ 20008’37” đến 20020’52” vĩ độ Bắc và từ 106010’28” đến 106019’45” kinh độ Đông.


- Phía Bắc giáp với tỉnh Thái Bình, lấy sông Hồng làm ranh giới;


- Phía Đông Bắc giáp huyện Xuân Trường, lấy sông Ninh Cơ làm ranh giới;


- Phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực;


- Phía Nam và Đông Nam giáp với huyện Hải Hậu;


Quốc lộ 21 chạy qua địa bàn Huyện với chiều dài 10 km, nối Trực Ninh với các huyện phía Nam tỉnh như Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy. Sông Hồng chảy ven phía Bắc và sông Ninh Cơ chảy ngang qua huyện là những mạch giao thông quan trọng, thuận lợi cho Trực Ninh trong việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa, giao lưu kinh tế với các địa bàn khác trong tỉnh và các tỉnh khác.

2. Quy mô


Trực Ninh có diện tích tự nhiên 143,9km2. Toàn huyện có 21 đơn vị hành chính với 18 xã, 1 đô thị và 2 thị trấn. Thị trấn Cổ Lễ là thị trấn huyện lỵ của huyện.

II. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Điều kiện tự nhiên.

1.1. Địa hình, thổ nhưỡng
Trực Ninh là huyện nằm trong vùng châu thổ sông Hồng, được sông Hồng và sông Ninh Cơ bồi đắp phù sa nên địa hình của huyện Trực Ninh tương đối bằng phẳng, có độ nghiêng thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam theo hướng nghiêng của Đồng bằng Bắc Bộ. Sông Ninh Cơ chia lãnh thổ Huyện thành 2 tiểu vùng rõ rệt: Vùng Bắc và Vùng Nam.


Vùng Bắc: Nằm bên bờ Bắc của sông Ninh Cơ bao gồm 15 xã, vùng này địa hình có xu hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam, vùng đất trũng hay bị ngập úng vào mùa mưa, tập trung ở các xã: Phương Định, Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Đạo, Trực Thanh và thị trấn Cổ Lễ.


Vùng Nam: Nằm bên bờ Nam của sông Ninh Cơ bao gồm 6 xã, địa hình nghiêng dần về phía Nam, có dải đất cao dọc ven sông Ninh Cơ ở các xã: Trực Đại, Trực Cường, Trực Phú và Trực Hùng.


Vùng nội đồng có cốt đất cao nằm dọc theo triền sông Hồng và sông Ninh Cơ cho phép bố trí các khu công nghiệp tập trung, các công trình xây dựng cao tầng. Vùng bãi ven sông có khả năng tạo thành các vùng tiểu thủ công nghiệp, các khu sản xuất kinh doanh, sản xuất VLXD.


Đất đai phì nhiêu, tạo điều kiện phát triển tiềm năng nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt, ở một số vùng đất ven sông trong và ngoài đê có thể phát triển mạnh trồng mầu và cây công nghiệp.


Nhìn chung, điều kiện địa hình của Trực Ninh tạo ra hệ sinh thái động, thực vật khá đa dạng, phong phú, đồng thời thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

1.2. Khí hậu
Cũng như phần lớn các huyện nằm trong vùng châu thổ Sông Hồng, Trực Ninh chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Khí hậu chia thành bốn mùa rõ rệt: Xuân, Hạ, Thu, Đông.


- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm 23-250C. Mùa đông, nhiệt độ trung bình là 19,20C, tháng lạnh nhất là tháng 12 và tháng 1. Mùa hạ nhiệt độ trung bình 290C, tháng nóng nhất là tháng 6 và tháng 7.


- Độ ẩm: Độ ẩm không khí tương đối cao, trung bình 80 - 85%. Sự chênh lệch giữa độ ẩm cao nhất và thấp nhất không nhiều. Tháng có độ ẩm không khí cao nhất 90% là tháng 4, tháng có độ ẩm không khí thấp nhất 76% là tháng 11.


- Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm từ 1.700- 1.800mm, phân bố tương đối đồng đều trên địa bàn Huyện. Nhưng lượng mưa phân bố không đều trong năm. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm gần 80 % lượng mưa cả năm. Tháng có mưa nhiều nhất là các tháng 7, 8, 9. Tháng có ít nhất là vào những tháng 12 và tháng 1,2 năm sau, có tháng hầu như không có mưa.


- Nắng: Hàng năm trung bình có tới 250 ngày nắng, tổng số giờ nắng trong năm từ 1.250- 1.400 giờ. Mùa hè, mùa thu có số giờ nắng cao khoảng 1.000- 1.100 giờ, chiếm 70 % tổng số giờ nắng trong năm.


- Gió: Hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa, tốc độ gió trung bình năm là 2-2,3m/s. Mùa hè hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam với tần suất 50 - 70%, tốc độ trung bình 1,9-2,2 m/s . Mùa đông hướng gió thịnh hành là gió Đông  Bắc với tần suất 60 - 70%, tốc độ trung bình 2,4- 2,6m/s. Các năm vào đầu mùa hè thường  xuất hiện các đợt gió Tây, Tây Nam khô nóng gây tác động xấu đến cây trồng.


- Bão: Nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, sát vịnh Bắc Bộ nên hàng năm Trực Ninh thường chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão. Bình quân có 4- 6 trận bão trong năm ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn huyện, thường rơi vào các tháng 6,7,8. 


Nhìn chung khí hậu Trực Ninh rất thuận lợi cho môi trường sống của con người, sự phát triển của hệ sinh thái động, thực vật và du lịch. Điều kiện khí hậu Trực Ninh rất thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, việc gieo trồng có thể tiến hành quanh năm.

1.3. Thủy văn

Chế độ thủy văn của Huyện chịu ảnh hưởng trực tiếp của sông Hồng, sông Ninh Cơ và chế độ thủy triều. Trực Ninh có hệ thống sông ngòi khá dày đặc với mật độ sông ngòi vào khoảng 0,7- 0,9 km/km2. Hướng dòng chảy theo hướng địa hình từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Hệ thống sông ngòi của Huyện gồm 2 loại : các sông chính và sông nội đồng.


Các sông chính: gồm sông Hồng và sông Ninh Cơ là nguồn cung cấp phù sa và nước ngọt chính cho sản xuất và sinh hoạt của dân cư trong Huyện.


Sông Hồng chảy qua Huyện với chiều dài khoảng 6,5 km, chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, là phần hạ lưu có độ rộng lớn khi có lũ kết hợp với triều cường nước tập trung về nhanh.


Sông Ninh cơ là sông nhánh được tách ra từ sông Hồng, làm ranh giới giữa huyện Trực Ninh với huyện Hải Hậu và huyện Xuân Trường, dài khoảng 24km (đoạn chảy qua Trực Ninh). Sông chảy quanh co uốn khúc có nhiều bãi bồi ven sông. Hàng năm sông Ninh chuyển khoảng 7 tỷ m3 nước, mang theo 15 triệu tấn phù sa từ sông Hồng.


Các sông nội đồng. Được phân thành 2 khu vực:


Khu Hữu Ninh (vùng Tây Bắc sông Ninh Cơ): gồm sông Cổ Lễ - Cát Chử lấy nước từ sông Hồng, có chiều dài 16km, rộng trung bình 20m. Sông Rõng là đoạn tiếp nối của sông Châu Thành có chiều dài 14 km, rộng trung bình 35m. Sông Cổ Lễ - Bà Nữ có chiều dài 12,8km, rộng trung bình 20m. Sông Hải Ninh kéo dài từ Cổ Lễ đến Liêm Hải dài 7,2km, rộng trung bình 20m.


Khu Tả Ninh (vùng Nam sông Ninh Cơ): gồm sông Thốp có chiều dài 4,2km, rộng trung bình 30m. Sông Trực Cường có chiều dài 3,4km, rộng trung bình 20m. Sông Sẻ có chiều dài 3,4km, rộng trung bình 22m.


Ngoài ra trên các khu vực còn có các tuyến sông nội đồng phân nhánh đều khắp trên địa bàn các xã theo hình xương cá rất thuận tiện cho tưới tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy sản, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phục vụ đời sống dân sinh.

2. Tài nguyên

2.1. Tài nguyên nước
- Nguồn nước mặt, chủ yếu do sông Hồng và sông Ninh Cơ cùng hệ thống hồ ao, mương máng và nước mưa cung cấp. Đây là nguồn nước mặt dồi dào phục vụ thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt dân cư trên địa bàn toàn Huyện. Song vùng hạ lưu sông Ninh Cơ (đoạn chảy qua Huyện) có nước mặn thâm nhập sâu vào nên nhiều lúc gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.  


- Nguồn nước ngầm, tầng nước ngầm sạch trên địa bàn Huyện rất phong phú, có thể khai thác tới độ sâu 150 - 200m. Nước ngầm được khai thác chủ yếu thông qua các giếng khoan, giếng khơi được khoan đào, xây dựng ở hầu khắp các địa bàn huyện cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ gia đình và tập thể. 

- Nước mưa, lượng mưa bình quân hàng năm 1700-1800mm, đây cũng là nguồn nước dồi dào bổ sung nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống dân sinh. Tuy nhiên mùa mưa tập trung nhiều vào một tháng trong năm nên thường gây ngập úng ở các vùng trũng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

2.2. Tài nguyên đất

Trực Ninh có diện tích tự nhiên là 14.350,6 ha. Đất đai Trực Ninh được chia thành 2 nhóm chính là đất phù sa trẻ (Fluvisols) chiếm 67,2% diện tích tự nhiên, nhóm đất phèn chiếm diện tích nhỏ. Nhìn chung đất của Trực Ninh chủ yếu là đất phù sa sông bồi lắng, có nhiều đặc tính tốt thích hợp cho nhiều loại thực vật phát triển.

2.3. Tài nguyên khoáng sản
Theo số liệu diều tra của Cục Địa chất cho thấy khoáng sản của huyện Trực Ninh không nhiều cả chủng loại và trữ lượng. Chỉ có khoáng sản phi kim loại mà chủ yếu là cát xây dựng tập trung ở các xã ven sông Hồng và sông Ninh Cơ, hàng năm được bồi lắng tự nhiên, trữ lượng không ổn định. Ngoài ra còn có đất sét phân bố rải rác trên địa bàn một số xã, có trữ lượng đủ để có thể khai thác công nghiệp, sản xuất gạch ngói phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình kinh tế - xã hội cũng như xây dựng dân dụng cho khu vực dân cư trên địa bàn Huyện.

2.4. Tài nguyên du lịch và nhân văn

Trực Ninh có lịch sử hình thành và phát triển từ rất lâu đời, nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng phong phú, đặc biệt là tài nguyên nhân văn với nhiều di tích lịch sử, tôn giáo. Hiện nay trên địa bàn huyện có 35 di tích, trong đó có 15 di tích đã được Nhà Nước xếp hạng. Có những khu di tích lịch sử văn hóa là điểm thăm quan du lịch có ý nghĩa quốc gia như: Chùa Cổ Lễ, chùa Cát Chử, Cổ Chất, Ninh Cường…  Tiêu biểu là chùa Cổ Lễ, đây là một di tích lịch sử cấp quốc gia, có kiến trúc độc đáo, lễ hội tổ chức vào tháng 9 âm lịch: chùa Cổ Lễ và Cự Trữ có những nét kiến trúc và trạm trổ độc đáo; đền thờ trạng nguyên Đào Sư Tích là một trong 5 trạng nguyên của tỉnh Nam Định; đền Nam Lạng và cây gạo Cầu Cao có ý nghĩa cách mạng, là nơi cắm cờ Đảng năm 1929 và một số công trình kiến trúc, văn hóa, làng nghề truyền thống khác có thể đưa vào khai thác du lịch. 


Những điểm du lịch của Huyện nằm trên tuyến du lịch phía Nam của tỉnh Nam Định cùng với các điểm du lịch khác như chùa Keo Hành Thiện, chùa Cổ Lễ, nhà tưởng niệm cố Tổng Bí Thư Trường Chinh, khu môi trường sinh thái Cồn Lu, bãi tắm Quất Lâm, Thịnh Long. Những điểm du lịch này sẽ tạo nên hành trình du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.


Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, các giá trị nhân văn cũng đã và đang được khôi phục, tôn tạo. Tuy nhiên việc quản lý, khai thác tài nguyên nhân văn còn ở mức độ và có những nơi còn để tình trạng di tích bị xuống cấp.

III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG

Theo số liệu thống kê năm 2015, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Trực Ninh là 14.395,4 ha (năm 2010 là 14.354,6 ha) được phân bố trên địa bàn 2 thị trấn, 1 đô thị và 18 xã. Đơn vị hành chính có diện tích lớn nhất là xã Phương Định 9,5 km2 và đơn vị có diện tích nhỏ nhất là xã Trực Khang 4,8 km2.

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất trong huyện

	Chỉ tiêu
	Năm 2015

	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	14.395,4
	100,00

	1.Đất nông nghiệp
	9.811,7
	68,16

	1-1.Đất sản xuất nông nghiệp
	8.721,2
	60,58

	1-2.Đất lâm nghiệp
	-
	-

	1-3.Đất nuôi trồng thủy sản
	1.066,0
	7,4

	1-4.Đất làm muối
	-
	-

	1-5.Đất nông nghiệp khác
	24,5
	0,17

	2. Đất phi nông nghiệp
	4.474,7
	31,08

	3. Đất chưa sử dụng
	109,0
	0,75


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Trực Ninh  năm 2015

1. Đất nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2015 là 9.811,7 ha, chiếm 68,16% diện tích tự nhiên. Trong đó so với tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện, đất sản xuất nông nghiệp chiếm 60,58%, đất nuôi trồng thuỷ sản chiếm 7,4% và đất nông nghiệp khác chiếm  0,17%.
2. Đất phi nông nghiệp
 Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất xây dựng năm 2015 

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích năm 2015 (ha)

	
	Tổng diện tích đất xây dựng
	4.474,7

	1
	Đất ở
	1.100,1

	1.1
	- Đất ở đô thị
	121,7

	1.2
	- Đất ở nông thôn
	978,4

	2
	Đất chuyên dùng
	2.484,7

	2.1
	- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	94,6

	2.2
	- Đất quốc phòng, an ninh
	1,7

	2.3
	- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	180,4

	2.4
	- Đất có mục đích công cộng 
	2.207,9

	3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	94,7

	4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	177,4

	5
	Đất sông suối và mặt nước
	614,8

	6
	Đất phi nông nghiệp khác
	3,1


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Trực Ninh năm 2015

3. Đất chưa sử dụng:

Diện tích khoảng 109,0ha, chiếm 0,75% diện tích tự nhiên. 
* Đánh giá chung về cơ cấu sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất và nhận xét tình hình quản lý đất đai, các vấn đề tồn tại trong sử dụng đất:

- Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện đã thể hiện những mặt tích cực trong kế hoạch sử dụng đất như sau:
+ Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn đã có những chuyển biến rất tích cực. Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng chặt chẽ, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả.

+ Đảm bảo được quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất lúa trên địa bàn, đảm bảo cảnh quan môi trường sinh thái. 

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp chính quyền được nâng lên, việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Kế hoạch sử dụng đất giúp cho các cấp chính quyền quản lý, sử dụng và chỉ đạo khai thác đất có hiệu quả hơn; cơ sở hạ tầng phát triển thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

+ Thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đất đai đã trở thành nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ phát triển KT-XH
- Bên cạnh các mặt tích cực, hiện trạng sử dụng đất vẫn còn một số tồn tại:

+ Quản lý Nhà nước về đất đai tại một số nơi còn yếu kém, ảnh hưởng tới hiệu quả và chất lượng phát triển theo hướng bền vững.

+ Một số chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch đề ra không thực hiện được, hạ tầng cơ sở đầu tư còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển và tốc độ tăng dân cư.
IV. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Hiện trạng kinh tế
Tổng giá trị sản xuất của huyện (giá SS 2010) năm 2015 đạt 7.964 đồng. Nhịp độ tăng trưởng bình quân giai 2011- 2015 (giá 2010) là 9,3/năm. 

Bảng 3: Tăng trưởng kinh tế 

	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Tăng BQ (%)

	1. Tổng GTSX (giá SS, tỷ đồng)
	5.115
	5.352
	5.804
	6.391
	6.379
	7.964
	9,3

	- Nông, lâm nghiệp, thủy sản
	1.529
	1.592
	1.626
	1.676
	1.718
	1.866
	4,1

	- Công nghiệp, xây dựng
	2.532
	2.700
	2.895
	3.214
	3.571
	4.173
	10,5

	- Dịch vụ
	1.054
	1.060
	1.283
	1.501
	1.090
	1.925
	12,8

	2. Cơ cấu (giá HH, %)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	- Nông, lâm nghiệp, thủy sản
	29,89
	27,00
	24,25
	21,66
	20,53
	19,65
	

	- Công nghiệp, xây dựng
	49,50
	50,62
	51,73
	52,28
	52,82
	53,62
	

	- Dịch vụ
	20,61
	22,38
	24,02
	26,06
	26,65
	26,73
	


Nguồn: Niên giám thống kê và Phòng tài chính huyện Trực Ninh
Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp – dịch vụ và giảm tương đối các ngành nông nghiệp. 
2. Thu chi ngân sách và đầu tư phát triển

Công tác thu ngân sách đã dần từng bước đổi mới, đáp ứng nhu cầu chi ngân sách. Năm 2015 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 579,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ là 341,1 tỷ đồng.

Tăng cường quản lý chi ngân sách đảm bảo chi thường xuyên và các chính sách an sinh xã hội và giành một phần để chi đầu tư phát triển một cách có hiệu quả. Tổng chi ngân sách năm 2015 là 579,4 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 387,4 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2015 đạt 1.527 tỷ đồng, trong cơ cấu vốn đầu tư thì nguồn vốn từ các doanh nghiệp dân doanh và tư nhân chiếm (84,5%), vốn Nhà nước (14%), vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (0,5%).
Công tác đầu tư phát triển đã được quan tâm chỉ đạo theo quan điểm người dân là chủ thể, nhà nước hỗ trợ. Vốn ngân sách nhà nước tập trung vào các công trình hạ tầng kinh tế xã hội mang tính trọng tâm, trọng điểm, đem lại kết quả đáng khích lệ.

3. Thực trạng phát triển các ngành và các lĩnh vực

3.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản 

Tốc độ tăng trưởng GTSX (giá SS 2010) ngành nông – lâm – thuỷ sản giai đoạn 2011 – 2015 đạt 4,1%/năm. 

3.1.1. Nông nghiệp:

Nông nghiệp là ngành sản xuất quan trọng, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực theo tỷ trọng ngành trồng trọt giảm và tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng lên

a. Trồng trọt: 

Cơ cấu cây trồng chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Các giống cây trồng dài ngày, năng suất và chất lượng thấp được thay thế bằng các giống thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất, chất lượng cao. 

Mở rộng diện tích sản xuất lúa lai F1, hàng năm từ 300-360 ha; tổ chức sản xuất thành công nhiều tổ hợp lai 2 dòng, 3 dòng, lúa thuần chất lượng cao; cơ giới hóa các khâu sản xuất được mở rộng, bước đầu hình thành các vùng sản xuất lúa, cây vụ đông hàng hóa tập trung theo mô hình “cánh đồng lớn”. 

Diện tích gieo trồng năm 2015 là 19.884 ha, trong đó diện tích cây lương thực là 16.032 ha, chiếm tỷ trọng 80,63% tổng diện tích gieo trồng.

Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác tăng từ 75,01 triệu/ha năm 2010 đã lên 105,84 triệu/ha năm 2015.

b. Chăn nuôi: 

Phương thức chăn nuôi chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi phân tán nhỏ lẻ giảm dần. Đến năm 2015, toàn huyện có 25 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 

Chăn nuôi lợn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu 75%; chăn nuôi gia cầm có nhiều tiềm năng phát triển nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp 15%. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển chưa thực sự bền vững, chưa hình thành được nhiều trang trại lớn, khối lượng sản phẩm xuất khẩu chưa nhiều, hiệu quả kinh tế chưa cao. 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2015 đạt 24,85 nghìn tấn, trong đó sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 21,9 nghìn tấn, chiếm 88,12% tổng sản lượng sản phẩm thịt hơi xuất chuồng

3.1.2. Thủy sản:

- Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 là 1.057 ha với sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt gần 5 nghìn tấn; đối tượng nuôi chủ yếu là cá truyền thống. Việc áp dụng quy trình nuôi chủ yếu là bán thâm canh, quản canh.

- Khai thác thủy sản: Năm 2015 sản lượng khai thác là 1.587 tấn. Sản phẩm chủ yếu phục vụ cho tiêu dùng thị trường nội địa.

3.1.3. Dịch vụ và kinh tế hợp tác:

Dịch vụ nông nghiệp trong thời gian qua có sự chuyển biến đáng kể. Hệ thống dịch vụ nông nghiệp: hệ thống thuỷ nông, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, .... đã bước đầu phát huy hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp.
Năm 2010 toàn huyện đã thành lập 21 Ban nông nghiệp xã. Các ban nông nghiệp xã đã tích cực tham mưu giúp UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, quản lý nhà nước đối với nông nghiệp – PTNT. Các HTXNN vẫn được củng cố và có bước phát triển: 100% số HTX thực hiện dịch vụ thủy nông, thủy lợi nội đồng, tiến bộ kỹ thuật; 83% HTX làm dịch vụ BVTV; 75% HTX làm dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp; 30% HTX làm dịch vụ vệ sinh môi trường; 13% HTX làm dịch vụ tín dụng nội bộ; 10% HTX làm dịch vụ nước sạch. 90% số HTX kinh doanh có lãi, doanh thu bình quân 850 triệu đồng/HTX, lãi bình quân 41 triệu đồng/HTX. Đã hình thành một số mô hình HTX trong liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là giống lúa, sản xuất cây vụ đông.
3.2. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

Trực Ninh có nhiều nghề truyền thống đã và đang phát triển, nhất là công nghiệp cơ khí, dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ,… phát triển CN-TTCN được xác định là khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của huyện ngay từ ngày đầu tái lập.

Tốc độ tăng trưởng GTSX (giá so sánh 2010) ngành công nghiệp – xây dựng giai đoạn 2011 – 2015 đạt 10,5%/năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện năm 2015 đạt 6.302 tỷ đồng (theo giá hiện hành).

3.2.1. Tình hình phát triển các cụm công nghiệp
Hiện tại trên địa bàn huyện có 3 cụm công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt và đầu tư xây dựng, đã đi vào sản xuất:
+ Cụm công nghiệp TT.Cổ Lễ, quy mô hiện tại là 9,8 ha với các ngành nghề sản xuất: Chế biến gỗ, sản xuất cơ khí, dệt may, giầy da.
+ Cụm công nghiệp Trực Hùng, quy mô hiện tại là 12,86 ha với các ngành nghề sản xuất: Cơ khí đóng tàu, xử lý bảo quản giống
+ Cụm công nghiệp TT.Cát Thành, quy mô hiện tại là 26 ha với các ngành nghề sản xuất: Cơ khí đóng tàu, sản xuất VLXD, công nghiệp phụ trợ cho ngành đóng tàu.
Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động hiệu quả và mang lại nhiều lợi nhuận như Nhà máy giày Amara, công ty May 9, May 1.....đã giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động.
3.2.2. Tình hình phát triển các làng nghề:

* Về công tác xây dựng, công nhận làng nghề:

Trực Ninh là huyện có nhiều làng nghề truyền thống lâu đời. Toàn Huyện có 13 làng nghề phát triển trên khắp địa bàn các xã trong Huyện. Trong đó có 7 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2012):

+ Làng nghề đan cót Ngọc Đông xã Trực Thanh với 289 hộ tham gia sản xuất.

+ Làng nghề đan cót Duyên lãng xã Trực Thanh với 235 hộ tham gia sản xuất.

+ Làng nghề truyền thống mây tre đan thôn An Mỹ xã Trung Đông với 201 hộ tham gia sản xuất.

+ Làng nghề truyền thống thêu ren xuất khẩu Trung Lao xã Trung Đông với 399 hộ tham gia sản xuất.

+ Làng nghề dệt khăn truyền thống Dịch Diệp xã Trực Chính với 122 hộ tham gia sản xuất.

+ Làng nghề truyền thông gai, lưới, vó Hạ Đông xã Trực Đạo với 207 hộ tham gia sản xuất.

+ Làng nghề mộc Mộc Kênh TT. Cổ Lễ với 212 hộ tham gia sản xuất.

3.2.3 Tình hình phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu

+ Ngành dệt may, giầy da xuất khẩu: 
- Dệt may là ngành truyền thống của huyện Trực Ninh, sản phẩm chủ yếu là khăn các loại, màn gạc, tơ và quần áo các loại, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một phần để xuất khẩu (tơ, ren, thảm len). Nhìn chung đây là ngành có mặt hàng ổn định nhưng hiệu quả còn thấp, chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động; quy mô sản xuất nhỏ bé, máy móc lạc hậu, khả năng đầu tư hạn chế, sản phẩm đơn điệu, chất lượng chưa cao nên sức cạnh tranh yếu.

- Giầy da xuất khẩu hiện đang là ngành sản xuất phát triển mạnh và đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động của Huyện.

+ Sản xuất vật liệu xây dựng: Các sản phẩm chủ yếu là gạch tuynel, gạch không nung… Các sản phẩm vật liệu xây dựng được sản xuất cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu xây dựng của địa phương và một phần cung ứng cho địa bàn khác. 

Nhìn chung, ngành sản xuất vật liệu xây dựng đã góp phần tạo việc làm cho số lượng lớn lao động nông nhàn và nâng cao thu nhập cho dân cư. 

+ Công nghiệp chế biến: Sản phẩm chủ yếu là gạo xay xát, chế biến bún bánh các loại, rượu…Đây là ngành có đơn hàng ổn định, nhưng hiệu quả thấp, chủ yếu giải quyết việc làm cho người lao động. Quy mô vừa và nhỏ, máy móc tương đối hiện đại, tuy nhiên sức cạnh tranh chưa cao.

+ Công nghiệp cơ khí: Địa bàn Huyện có 4 doanh nghiệp cơ khí đóng tàu với quy mô lớn có thể đóng tàu có công suất tải trọng từ 3.000 – 5.000 tấn. Ngoài ra, còn một số là cơ sở cơ khí đóng tàu nhỏ tại cụm công nghiệp thị trấn Cát Thành, cụm công nghiệp Trực Hùng với quy mô công suất từ 200 – 1.000 tấn.

Nhiều cơ sở cơ khí nhỏ nằm rải rác tại các xã, thị trấn chủ yếu là sửa chữa các loại máy nông nghiệp; sản xuất máy chế biến lương thực, thực phẩm; công cụ sản xuất nhỏ phục vụ sản xuất và đời sống dân cư và xuất ra địa bàn ngoài huyện.

Nhìn chung sản xuất Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đã đóng vai trò to lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân. Những năm gần đây có nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất; ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất để cạnh tranh với sản phẩm nhập ngoại. Nhiều đơn vị đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất đạt hiệu quả cao, tạo ra nhiều sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng và giá thành hợp lý. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đơn vị hiện vẫn còn sử dụng công nghệ máy móc thiết bị lạc hậu, cũ kỹ. Do vậy, chưa tiết kiệm được chi phí sản xuất, hiệu quả còn thấp.

3.3. Ngành xây dựng 

Trong những năm qua huyện đã tích cực xây dựng các hạng mục công trình để đảm bảo chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cụ thể là các công trình cấp xã như trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học…, các công trình cấp thôn xóm như nhà văn hóa, sân thể thao; các công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thủy lợi, trạm biến áp phân phối điện… Nhiều địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “xã hội hóa” chương trình làm đường giao thông nông thôn, nhựa hóa và bê tông hóa các trục đường xã và thôn xóm trên địa bàn.

3.4. Dịch vụ thương mại, du lịch

Tốc độ tăng trưởng GTSX (giá so sánh 2010) ngành dịch vụ giai đoạn 2011 – 2015 đạt 12,8%/năm.

3.4.1. Thương mại:

Năm 2015 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 1.875 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với năm 2010 (732 tỷ đồng).

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển mạnh năm 2015 có trên 7.000 cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ ở các thị trấn và các xã đã góp phần đáng kể trong việc giao lưu trao đổi hàng hóa trên địa bàn huyện.

Trên địa bàn huyện có 24 chợ đang hoạt động, trong đó có 1 chợ loại II (chợ Cổ Lễ), 23 chợ loại III. Chợ lớn là các chợ Cổ Lễ, chợ Ninh Cường, chợ Đền, chợ Giá, chợ Quần Lạc. Chợ đầu mối trung tâm của  huyện là chợ Cổ Lễ. 

Các địa bàn tập trung nhiều cơ sở thương mại dịch vụ là thị trấn Cổ Lễ, xã Trung Đông, Phương Định, thị trấn Cát Thành, Trực Đạo, Trực Nội, Trực Phú


Các cụm thương mại tập trung là khu trung tâm thị trấn Cổ Lễ, khu chợ Giá (Trực Đạo), chợ Đền (Trực Hưng), chợ Ninh Cường (Trực Phú), chợ Phố Cát Thành.

3.4.2. Du lịch:

Trực Ninh tuy có ít danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhưng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng có thể khai thác phát triển du lịch. Hiện nay trên địa bàn huyện có 35 di tích đã được Nhà Nước xếp hạng. Có những khu di tích lịch sử văn hóa là điểm thăm quan du lịch có ý nghĩa quốc gia như: Chùa Cổ Lễ, chùa Cát Chử, Cổ Chất, Ninh Cường…
Doanh thu lưu trú du lịch tăng nhanh, năm 2010, doanh thu các cơ sở ngoài nhà nước là 252 triệu đồng thì đến năm 2015 đạt hơn 490 triệu đồng. Các dịch vụ và cơ sở vật chất phục vụ không ngừng tăng về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

3.4.3. Các dịch vụ khác:


Ngành ngân hàng, kho bạc và các tổ chức tín dụng đã làm tốt cho việc cung ứng vốn cho sản xuất, điều hòa cung cấp tiền mặt, đáp ứng cơ bản nhu cầu chi tiền mặt trên địa bàn. Tích cực huy động các nguồn vốn cho vay, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.


Hoạt động vận tải liên tục tăng qua các năm, số phương tiện vận tải tăng đều qua các năm. Năm 2015 tổng số phương tiện vận tải đường bộ là 444 chiếc, phương tiện vận tải thuỷ là 498 cái, khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 1.047 triệu tấn/km, lượng hành khách luân chuyển đạt 447 triệu người/km.

Các dịch vụ bưu chính viễn thông được phát triển đa dạng. Việc liên lạc bưu chính – viễn thông trong nước, trong khu vực và quốc tế được thuận tiện. Bưu điện văn hóa xã hoạt động có hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Mạng lưới Internet được bao phủ toàn huyện.

3.5. Thực trạng phát triển các lĩnh vực

3.5.1. Giáo dục - Đào tạo

- Toàn huyện có 87 trường, trong đó có 28 trường mầm non, 28 trường tiểu học, 26 trường trung học cơ sở và 5 trường trung học phổ thông (có 1 trường trung học phổ thông ngoài công lập). Tổng số học sinh ở tất cả các bậc học là 39.331 học sinh, trong đó có 10.699 trẻ mẫu giáo, 13.967 học sinh tiểu học, 9.853 học sinh trung học cơ sở, 4.812 học sinh trung học phổ thông.
- Hệ thống trường học: Công tác xây dựng cơ sở vật chất và xây dựng trường chuẩn Quốc gia được quan tâm và triển khai tích cực. Toàn huyện có 62 trường học đạt chuẩn quốc gia (mầm non 13/28 trường; tiểu học có 28/28 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 16 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; trung học cơ sở có 18/26 trường đạt chuẩn quốc gia; trung học phổ thông 3 trường đạt chuẩn quốc gia; 4 xã, thị trấn có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia: Trung Đông, Trực Thanh, Trực Nội, Trực Hùng).


Bảng 4: Quy mô phát triển giáo dục – đào tạo trong huyện
	Cấp  học
	Đơn vị tính
	Năm 2010
	Năm 2015

	1. Tổng số trường
	Trường
	87
	87

	Mầm non
	Trường
	28
	28

	Tiểu học
	Trường
	28
	28

	THCS
	Trường
	26
	26

	THPT
	Trường
	5
	5

	2. Tổng số lớp
	Lớp
	1.117
	1.202

	Mầm non
	Nhóm trẻ, lớp MG
	221
	334

	Tiểu học
	Lớp
	431
	447

	THCS
	Lớp
	327
	301

	THPT
	Lớp
	138
	120


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Trực Ninh
- Phong trào khuyến học, khuyến tài, công tác xã hội hoá giáo dục được triển khai tích cực ở tất các các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho ngành GD&ĐT bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, động viên khích lệ học sinh vươn lên trong học tập, hỗ trợ học sinh không phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Trong những năm qua, sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo huyện đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt là chất lượng giáo dục trí dục. Tuy nhiên, diện tích một số trường học chưa đảm bảo theo quy chuẩn, cần được mở rộng, tổng diện tích đất dành cho giáo dục còn thiếu (tập trung chủ yếu ở cấp học Mầm non); hệ thống một số trường mầm non tại các xã, thị trấn còn phân thành nhiều khu dẫn đến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

3.5.2. Y tế

Trong những năm qua ngành y tế đã được tăng cường cả về mạng lưới, thiết bị, y cụ thuốc phòng chống chữa bệnh và đội ngũ y, bác sỹ. 
Trên địa bàn huyện có 1 bệnh viện đa khoa huyện, 21 trạm y tế xã, thị trấn và 1 phòng khám đa khoa khu vực Trực Thái.

- Số giường bệnh hiện có là 265 giường bệnh toàn huyện.
- Cán bộ y tế toàn huyện: 626 người, trong đó có 48 bác sỹ, 31 cán bộ dược.

- Công tác bồi dưỡng, nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên được chú trọng quan tâm. 

- Công tác y tế dự phòng được chú trọng, tăng cường. Đã thiết lập hệ thống giám sát dịch từ huyện đến cơ sở, phát hiện sớm các ca bệnh nghi dịch và có biện pháp xử lý kịp thời, đã tổ chức giám sát, bao vây, kịp thời xử lý môi trường, các ổ dịch phát sinh, không để bệnh lan rộng trên địa bàn.

- Công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm và Y tế công cộng

Thường xuyên giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vụ ngộ độc thức ăn, điều tra xác minh và đề ra biện pháp xử lý không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm; tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở, đơn vị làm tốt công tác VSATTP.

Triển khai đồng bộ có hiệu quả chương trình nha, mắt cho học sinh trong toàn huyện, làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh trường học.

Các hoạt động y tế hàng năm đều được phát triển tích cực, đồng bộ. Các chương trình quốc gia về HIV/AIDS, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, công tác khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao chất lượng và hành nghề y dược được quản lý chặt chẽ. 
Bảng 5: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu y tế giai đoạn 2011 – 2015

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH 2011
	TH 2012
	TH 2013
	TH 2014
	TH 2015

	Bác sỹ bình quân 1 vạn dân
	Người
	2
	2
	2
	2
	2

	Giường bệnh bình quân 1 vạn dân
	Giường
	13
	13
	13
	13
	14,8

	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ các loại vaccin
	%
	97,9
	98,5
	98,7
	98,8
	98,5

	Tỷ lệ người dân tham gia BHYT
	%
	30,7
	34,8
	50,8
	58,3
	63,7


Nguồn: Phòng y tế và niên giám thống kê huyện Trực Ninh năm 2015

3.5.3. Văn hóa, thể thao

Hoạt động văn hóa ở cơ sở đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, hình thành nhiều phong trào văn hóa ở các thôn xóm, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Toàn huyện đã có: 80% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 71% số xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu làng, xóm văn hoá; 95% số cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn cơ quan có nếp sống văn hoá.

Đến nay, toàn huyện có 333/391 làng, thôn, xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn, 100% cơ quan, 21/21 trạm xá, 86/90 trường học đạt chuẩn. 100% thôn, xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định từ 500m2 trở lên; 01 nhà văn hóa cấp huyện, 21 điểm văn hóa xã, 6 bưu cục
Toàn huyện có hàng 35 di tích trong đó 13 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá; 13 lễ hội truyền thống và 02 lễ lớn của đạo Thiên Chúa giáo. 

Phong trào thể dục thể thao đã có nhiều tiến bộ, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên bình quân hàng năm tăng 2% trở lên. Đến nay đã có gần 50% người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao trong đó 25% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Cơ sở vật chất thể dục thể thao đã được quan tâm đúng mức, đến nay toàn huyện đã có 11 nhà thi đấu cầu lông, 01 sân vận động. Tất cả các xã, thị trấn, đã có sân vận động quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới.

4. Hiện trạng dân số - xã hội

4.1. Dân số
Dân số huyện nhìn chung tương đối ổn định. Dân số toàn huyện năm 2015 là 178.103 người. Trong đó, dân số nông thôn là 145.701 chiếm 82% dân số toàn huyện, dân số đô thị là 32.402 người, chiếm 18% dân số toàn huyện. Tỷ lệ tăng tự nhiên năm 2015 là 1,1%. 
4.2. Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực của huyện là một thế mạnh nổi bật, dân số đông góp phần tạo ra thị trường có nhu cầu to lớn về mọi mặt, nhân dân cần cù lao động, hiếu học và có nhiều lao động lành nghề với tay nghề truyền thống cao, nếu thường xuyên được đào tạo, đào tạo lại và tổ chức bố trí hợp lý sẽ là một trong những yếu tố phát triển quan trọng của huyện.

Năm 2015, số lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân là 103.339 Trong đó, tỷ trọng sử dụng lao động  nông – lâm - thủy sản là 61,82%, công nghiệp và xây dựng là 23,17%, dịch vụ là 15,01%; tỷ trọng lao động nông lâm thủy sản chiếm đa số trong tổng lao động của toàn ngành kinh tế. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế của huyện. 

Công tác đào tạo, dạy nghề được quan tâm, trong những năm qua, huyện cũng đã phối hợp với Sở Lao động thương binh xã hội, các doanh nghiệp mở các lớp đào tạo, dạy nghề; tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động .v.v.

V. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

1. Thực trạng phát triển hệ thống đô thị

Mạng lưới các điểm dân cư đô thị Trực Ninh đang trong quá trình phát triển. Hiện nay Huyện có 2 thị trấn và 1 đô thị loại V: thị trấn Cổ Lễ , thị trấn Cát Thành và đô thị Ninh Cường (xã Trực Phú). Trong đó, thị trấn Cổ Lễ là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của huyện. Trong thời gian gần đây, quá trình đô thị hoá trên địa bàn huyện diễn ra tương đối nhanh.

* Thị trấn Cổ Lễ:
- Thị trấn Cổ Lễ được thành lập theo quyết định số 03/QĐ-HĐBT ngày 10/1/1984 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Chính Nghĩa, huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh. Diện tích 5 km2. Dân số 10.547 người. Hệ thống trụ sở cơ quan (39 cơ quan) là cơ cấu xây dựng chủ yếu của thị trấn. Cùng với kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo đã tạo đà cho bộ mặt thị trấn Cổ Lễ ngày càng khởi sắc.
* Thị trấn Cát Thành:
Được thành lập vào năm 2006 trên cơ sở xã Cát Thành. Diện tích tự nhiên 830,01ha, dân số 13.533 người. Trước đó, vào năm 2001, xã Cát Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã là Trực Cát và Trực Thành. Thị trấn Cát Thành là trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực dân cư phía nam huyện Trực Ninh.
* Đô thị Ninh Cường (xã Trực Phú): 
Đô thị Ninh Cường (xã Trực Phú) là đô thị loại V, có vị trí địa lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội: có quốc lộ 37B đi qua, đây là tuyến đường giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên kết các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Vụ Bản; sông Ninh Cơ là tuyến giao thông đường thuỷ quan trọng có thể thông thương ra biển. Đây là điều kiện thuận lợi để thị trấn Ninh Cường phát triển vận tải đường bộ và đường thuỷ, mở rộng giao lưu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ.
2. Thực trạng phát triển nông thôn

Khu vực nông thôn chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ của Huyện, dân số 145.701 người, bằng 82% dân số toàn huyện. 

Khu vực nông thôn vẫn là nơi tập trung phần lớn lao động trong huyện. Chỉ tính riêng lao động nông nghiệp chiếm khoảng 61,82% tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế.

Khu dân cư nông thôn huyện Trực Ninh được phân bố theo địa giới hành chính xã gồm 18 xã. Các khu dân cư nông thôn của huyện Trực Ninh được phân bố và phát triển trên các nền đất cao ráo, thoáng mát, sự hình thành các điểm dân cư gắn liền với quá trình nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là chủ yếu. Các khu dân cư thường được bao quanh bởi đồng ruộng, thuận tiện cho sản xuất. Các công trình văn hóa phúc lợi xã hội được bố trí ở trung tâm xã và ở nông thôn. Các điểm dân cư trong huyện được liên hệ với nhau bởi hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã, liên huyện và hệ thống đường thôn xóm, thuận lợi cho nhu cầu đi lại cũng như sản xuất của nhân dân. 

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Người người cư xử đậm đà tình làng, nghĩa xóm; giữ vững và phát huy được nét đẹp truyền thống: “Mỹ tục khả phong, Thiện tục khả phong”, văn hoá, anh hùng được nhân lên thành sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới có sức lan toả khi dân hiểu, dân tin, dân ủng hộ thì việc gì khó mấy cũng làm được. 

Xây dựng nông thôn mới: Đã có cách làm sáng tạo, phù hợp trong việc phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của tỉnh. Xác định xây dựng nông thôn là đem lại lợi ích cho chính bản thân, gia đình các hộ dân cư; từng hộ dân cư và cộng đồng xã hội phải có trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu nông thôn mới. Thực hiện cơ chế “nhân dân làm – nhà nước hỗ trợ”. Đến nay, toàn huyện có 18 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM; các địa phương còn lại đang tích cực đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Tiến tới đưa Trực Ninh đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2017.
VI. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Hiện trạng hệ thống giao thông
1.1. Giao thông đường bộ 

1.1.1. Quốc lộ: 

- Quốc lộ 21: 

Đoạn từ Km164+005 – Km173+750 (chiều dài 9,75Km), đã được nâng cấp, cải tạo đạt quy mô cấp III đồng bằng B nền = 12m, B mặt = 11m, mặt đường thảm bê tông nhựa.
- Quốc lộ 21B (chuyển từ đường tỉnh 488 thành QL21B theo quyết định số 1041/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2016 của Bộ GTVT)
Có chiều dài 11,89km, trong đó đoạn Trái Ninh (Km21+00 đến Km25+850, lý trình TL488 cũ) dài 4,92km đã được nâng cấp, cải tạo đạt cấp IV đồng bằng Bnền = 9m, Bmặt = 8m, mặt thảm bê tông nhựa; đoạn còn lại đang được triển khai thi công xây dựng, quy mô cấp IV đồng bằng, mặt đường thảm bê tông nhựa.

- Quốc lộ 37B: 

Đoạn từ Cầu 12 (Km66+992) đến cầu phao Ninh Cường (Km73+132), chiều dài 6,14km đã được nâng cấp, cải tạo đạt quy mô cấp III đồng bằng B nền = 12m, B mặt = 10,5m, mặt đường thảm nhựa bê tông.
1.1.2. Tỉnh lộ: 

- Tỉnh lộ 490C: 

Chạy song song với ranh giới phía Tây Bắc huyện, chiều dài 3,03km, hiện tại mặt đường bê tông nhựa , quy mô đường cấp III đồng bằng.


- Tỉnh lộ 487: 

Bắt đầu từ đê sông Ninh Cơ (xã Trực Chính) qua thị trấn Cổ Lễ sang Trung Đông và đi huyện Nam Trực, tổng chiều dài 5,91km. Trong đó:

+ Đoạn từ đê sông Ninh Cơ (xã Trực Chính) đến UBND xã đang thi công xây dựng, quy mô cấp V đồng bằng.

+ Đoạn từ UBND xã Trực Chính đến cầu Trạm Xá xã Trung Đông quy mô cấp IV đồng bằng.

+ Đoạn còn lại từ cầu Trạm Xá đến cầu Trung Lao, quy mô cấp V đồng bằng.

- Tỉnh lộ 488B: 

Điểm đầu từ ngã ba Ngặt Kéo giao với QL21, điểm cuối kết nối với TL490C, chiều dài 18km quy mô cấp IV, cấp V đồng bằng.
1.1.3. Huyện lộ:

- Đường từ cầu Vô Tình đến cống Văn Lai (xã Phương Định): chiều dài 5km, trong đó: 3,0km đã thi công xong, quy mô cấp V đồng bằng, 2km còn lại quy mô đường cấp VI đồng bằng.

- Đường 53C: chiều dài 2,8km, quy mô đường cấp V đồng bằng.


- Đường Nam Ninh Hải: tổng chiều dài 8,1km, quy mô đường cấp V, cấp VI đồng bằng. Trong đó:


+ Đoạn từ cầu Gai đến trụ sở UBND xã Trực Đạo, chiều dài 2,1km, quy mô cấp VI đồng bằng.


+ Đoạn từ cống Chéo xuống đê sông Ninh Cơ xã Trực Thanh, chiều dài 2,9km, quy mô cấp V đồng bằng.

+ Đoạn từ đê sông Ninh Cơ xuống đến QL37, chiều dài 3,1km, quy mô cấp V đồng bằng
- Huyện lộ Hùng Thắng: từ Trực Hùng đến cầu ông Ích xã Trực Thắng, chiều dài 6,14km, hiện tại đường nhựa, quy mô đường cấp VI đồng bằng.

1.1.4. Đường trục xã, liên xã, đường thôn xóm

- Đường liên xã, trục xã: Tổng chiều dài 170,41 km. Trong đó đường nhựa và bê tông xi măng là 148,01km (đạt 86,9%), còn lại là đường cấp phối.
- Đường thôn xóm: Tổng chiều dài 573,64km, đã cứng hóa 100%
1.2. Giao thông đường thủy

Trên địa bàn huyện có sông Hồng và sông Ninh Cơ đoạn chạy qua, tổng chiều dài 30,5km và gần 140 km của 23 con sông lớn nhỏ chạy dọc ngang khắp huyện tạo nên những tuyến giao thông thủy liên tỉnh, liên huyện rất thuận lợi. 

Nhìn chung, Trực Ninh có mạng lưới đường thủy khá thuận lợi, là tiềm năng lớn có thể đẩy mạnh phát triển vận tải thủy, không những tạo sự thông thương trong Tỉnh mà còn tạo sự giao lưu hàng hóa liên vùng, liên tỉnh.

1.3. Đất giao thông tĩnh:

- Quy hoạch mở rộng bến xe khách trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn bến xe loại II.

- Quy hoạch mở rộng bến xe khách tại xã Trực Phú đạt tiêu chuẩn bến xe loại III.

2. Hiện trạng cấp nước

- Hiện tại huyện có 6 nhà máy nước sạch đang được sử dụng:

+ Nhà máy nước Cổ Lễ (Công suất 3.000m3/ngày đêm): lấy nước thô từ sông Hồng, cấp nước cho TT. Cổ Lễ và xã Phương Định.

+ Nhà máy nước Trực Chính (Công suất 633m3/ngày đêm): lấy nước thô từ sông Hồng, cấp nước cho xã Trực Chính.

+ Nhà máy nước Liêm Hải (Công suất 1.900m3/ngày đêm): lấy nước thô từ sông Ninh Cơ, cấp nước cho xã Liêm Hải và xã Việt Hùng.

+ Nhà máy nước Trung Đông (Tổng công suất 1.820m3/ngày đêm): gồm 3 nhà máy tại Đông Thượng (380m3/ngày đêm), Trung Lao (720m3/ngày đêm) và Trực Đông (720m3/ngày đêm), lấy nước thô từ sông Bà Nữ cấp nước cho xã Trung Đông.


+ Nhà máy nước TT. Cát Thành (Công suất 2.000m3/ngày đêm): lấy nước thô từ sông Ninh Cơ, cấp nước cho TT. Cát Thành, Trực Tuấn, Việt Hùng và xã Trực Đạo.


+ Nhà máy nước Trực Nội (Công suất 2.000m3/ngày đêm): lấy nước thô từ sông Ninh Cơ, cấp nước cho xã Trực Nội, Trực Thanh và Trực Hưng.


- Hiện tại, huyện đang triển khai dự án xây dựng nhà máy nước Trực Mỹ để phục vụ nhu cầu dùng nước sạch cho các khu vực thuộc các xã Miền 3 (Trực Mỹ, Trực Khang, Trực Thuận) và nhà máy nước Trực Phú để phục vụ nhu cầu dùng nước sạch cho các xã Miền 4 (Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Phú, Trực Hùng,  Trực Thắng).

3. Hiện trạng Cấp điện

- Nguồn cấp điện cho khu vực huyện Trực Ninh hiện nay được lấy từ trạm 110kV Trực Ninh (25MVA) tại địa phận xã Liêm Hải và trạm 110kV Hải Hậu (từ Hải Hậu sang).

- Tổng sản lượng điện tiêu thụ bình quân/năm khoảng 20 triệu kw/h, chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt.

- Ngành điện tích cực đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống đường dây và nâng cấp các trạm biến áp, cấp điện ổn định, cơ bản đảm bảo nhu cầu điện năng cho sản xuất và sinh hoạt, phục vụ đời sống dân sinh. Năm 2015, điện năng thương phẩm của huyện là 99,1 triệu kWh, triển khai thực hiện dự án đầu tư cải tạo lưới điện hạ thế nông thôn.

4. Hiện trạng hệ thống thủy lợi

Huyện Trực Ninh có sông Hồng chảy ven phía Băc và sông Ninh Cơ chảy ngang qua huyện.

* Số liệu về công trình thủy lợi trên địa bàn huyện:

Trên địa bàn huyện có 429 công trình đầu mối gồm các trạm bơm điện, trạm bơm dã chiến, cống đầu kênh mương.
+ Kênh cấp I: 26 kênh, dài 118km.

+ Kênh cấp II: 254 kênh, dài 247km.

+ Kênh cấp III: 3.303 kênh, dài 1097km.

+ Cống trên kênh cấp I, II: 163 cái.

+ Toàn huyện có 46 trạm bơm, trong đó huyện quản lý 4 trạm bơm (Văn Lai 1, Văn Lai 2, Lương Hàn, Mỏ Cò) với tổng công suất 64.000 m3/giờ. Các HTX nông nghiệp quản lý 66 trạm bơm với tổng công suất 61.560 m3/giờ.

Công tác sửa chữa, tu bổ và hoàn thiện quy trình vận hành tưới tiêu đống bộ, hợp lý hệ thống công trình thủy lợi trước mắt đã đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng chống lụt bão.

- Hệ thống đê điều:

+ Toàn huyện 43,3 km đê bao gồm đê hữu sông Hồng dài 6,4 km, đê hữu sông Ninh cơ dài 23,5 km, đê tả Ninh dài 13,3 km. 

+ Cống dưới đê sông Hồng và sông Ninh 30 chiếc, là đầu mối điều tiết nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh.

+ Do công tác tổ chức, quản lý chặt chẽ, tu bổ thường xuyên nên hệ thống đê Trực Ninh khá an toàn, đảm  bảo tới mức thấp nhất xảy ra sự cố trong mùa lũ bão.

5. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang

5.1. Quản lý và xử lý chất thải rắn:

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Trực Ninh là: 61,2tấn/ ngày, khối lượng CTR công nghiệp là 19 tấn/ ngày; tỷ lệ thu gom rác đạt 87%.

- Hình thức xử lý CTR sinh hoạt tại các xã, thị trấn chủ yếu là chôn lấp. Toàn huyện có 18 bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh tại 15 xã, thị trấn, 2 xã xử lý công nghệ lò đốt (xã Liêm Hải, xã Trực Thái), 4 xã đang xây dựng lò đốt (Trực Chính, Trực Tuấn, Trực Thuận, Trực Đại).
5.2. Thoát nước thải:

- Hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân cư đã được hình thành cơ bản nhưng tỷ lệ được kiên cố hóa còn thấp. Còn một lượng lớn nước thải sinh hoạt trong khu dân cư và khu làng nghề chưa được xử lý trước khi ra sông.

- Các CCN  chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
+ Tại CCN TT.Cổ Lễ nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại các cơ sở SXKD được thu gom cùng nước mặt về hồ điều hòa của CCN.

+ Tại CCN TT.Cát Thành, Trực Hùng sau khi xử lý sơ bộ được chảy thẳng ra sông Ninh Cơ.
5.3. Nghĩa trang:

+ Trên địa bàn huyện có nhiều điểm nghĩa trang nhỏ lẻ nằm rải rác trên các cánh đồng và xen kẽ trong các khu dân cư. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới hiện các xã, thị trấn đang thực hiện quy hoạch nghĩa trang tập trung với quy mô 2-3 nghĩa trang/xã. 

6. Hiện trạng bưu chính viễn thông, thông tin liên lạc

- Lĩnh vực bưu chính: ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu chuyển phát thư, công văn, báo, tạp chí và bưu phẩm, hàng hoá cho mọi người dân.

Bưu điện huyện ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai mở thêm dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong đó chú trọng khai thác dịch vụ công như: chi trả lương hưu, đăng ký xe máy, chuyển phát chứng minh thư nhân dân…
Tại bưu điện văn hoá xã, thị trấn đảm bảo các đầu báo; từng bước kết nối mạng internet đã giúp người dân có điều kiện mở rộng nhận thức, giúp bà con đến gần hơn với các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các kiến thức về khoa học kỹ thuật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới … đặc biệt là phục vụ phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện.

- Lĩnh vực viễn thông của huyện có bước phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng được các doanh nghiệp viễn thông đầu tư chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. 

Hệ thống thông tin liên lạc được đảm bảo phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện và chính quyền các cấp, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.
Mạng lưới thông tin liên lạc được đầu tư xây dựng hiện đại đồng bộ đáp ứng cho việc phát triển công nghệ thông tin để điều hành bộ máy Nhà nước, sản xuất phát triển kinh tế xã hội. Toàn huyện có 6 bưu cục, 21 Bưu điện văn hóa xã, viễn thông được mở rộng, các điểm truy cập Internet công cộng phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân , phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông: Vinaphone, Viettel, Mobiphone, Vietnammobile, Gtell, phủ sóng 4G cho điện thoại di động.

- Lĩnh vực phát thanh - truyền hình: Đài phát thanh truyền hình huyện và đài phát thanh các xã, thị trấn đã duy trì tiếp sóng đài trung ương, của tỉnh đồng thời thực hiện các trang chuyên mục nhằm tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước, địa phương, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tình hình trong nước và quốc tế đến đông đảo nhân dân. Trang thông tin (http://www.trucninh.namdinh.gov.vn) tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện cũng như phản ánh các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

VII. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CÁC ĐỒ ÁN - QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRONG VÙNG

1. Các đồ án, dự án đã được phê duyệt


* Các quy hoạch toàn tỉnh có liên quan:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quy hoạch vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quy hoạch ngành và các lĩnh vực: quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh; quy hoạch hệ thống giao thông vận tải, đường thuỷ nội địa; quy hoạch phát triển hệ thống đô thị; quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quy hoạch phát triển hệ thống thương mại; quy hoạch điện lực; .... 


* Các quy hoạch trên địa bàn huyện:
 - Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trực Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 - Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện.

 - Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cổ Lễ.


- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Trực Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt 
2. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch

Việc chỉ đạo, quản lý thực hiện phát triển huyện theo quy hoạch được các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có nhiều bất cập:

- Nhiều loại quy hoạch khác nhau nên khó kiểm soát thực hiện

- Chất lượng lập quy hoạch không đồng đều, nên tính khớp nối còn hạn chế

- Nguồn lực không đủ thực hiện các dự án như quy hoạch đề ra.

- Một số dự án đang triển khai, chưa tạo ra sự kết nối nhằm tạo động lực phát triển.

VIII.  ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC VÀ ƯU THẾ PHÁT TRIỂN

1. Lợi thế
     
- Huyện Trực Ninh thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, đất đai phì nhiêu, khí hậu và nguồn lao động thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa và hình thành các làng nghề nông thôn mới. Từng bước xây dựng và tạo được thương hiệu cho một số nông sản địa phương, là điều kiện để phát triển sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thị trường. Đồng thời, huyện Trực Ninh có truyền thống thâm canh sản xuất nông nghiệp, là yếu tố đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai.

   
 - Quốc lộ 21 chạy qua địa bàn Huyện với chiều dài 10 km, nối Trực Ninh với các huyện phía Nam tỉnh là Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy; về phía Bắc nối với huyện Nam Trực và thành phố Nam Định.


- Trong giai đoạn tiếp theo, tại huyện Trực Ninh có xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng như: Đường TL486B, QL37B, các công trình đê sông Hồng (Phương Định, Trực Chính), đê Hữu Ninh (Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Thanh...), đê sông Tả Ninh (Trực Đại, Trực Hùng).

   
  - Sông Hồng chảy ven phía Đông Bắc và sông Ninh Cơ chảy ngang qua Huyện là những mạch giao thông thủy quan trọng, thuận lợi cho Trực Ninh trong việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa, giao lưu kinh tế với các địa bàn khác trong Tỉnh và các tỉnh khác.

   
  - Hàng năm được Sông Hồng và sông Ninh Cơ đem phù sa về bồi đắp, đất đai của Huyện màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nên Trực Ninh là một trong những huyện trọng điểm lúa của Tỉnh.

     
 - Nằm tại dải đất phía Nam của tỉnh, trên con đường từ thành phố Nam Định ra biển Đông nên Trực Ninh còn là Huyện giữ một vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

 - Phát huy lợi thế về nền tảng sản xuất công nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội huyện Trực Ninh theo hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là chủ lực, nhất là ngành cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, xử lý chất thải, cơ khí đóng tàu. Khai thác tiềm năng đất đai và kinh nghiệm trong thâm canh để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến. Huyện có lợi thế về phát triển công nghiệp, nhiều cụm công nghiệp làng nghề hoạt động có hiệu quả, nhiều công ty lớn, tạo được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, có đầu ra và thị trường tiêu thụ ổn định. 

- Huyện có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh với các khu di tích chùa Cổ Lễ, chùa Cát Chử, Cổ Chất, Ninh Cường… và các di sản văn hóa phi vật thể.

2. Hạn chế khó khăn 
- Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún và thiếu tính bền vững. 

- Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư cũng như chưa đảm bảo được tính cạnh tranh trên thị trường. Việc phát triển công nghiệp trong thời gian tới cần sự quan tâm, chỉ đạo tạo bước đột phá trong các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp dệt may, cơ khí hướng bền vững đồng thời phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường.

- Ngành dịch vụ những năm qua có sự phát triển nhưng còn chậm, chưa khai thác được hết các tiềm năng.
- Mật độ dân số và tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp còn cao, số lượng lao động qua đào tạo chưa cao nên phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển và hội nhập. Lao động tuy khá dồi dào nhưng cũng là áp lực cho giải quyết việc làm và an sinh xã hội.

- Sự phát triển kinh tế - xã hội kéo theo nhiều vấn đề về môi trường, chi phí khắc phục hậu quả thường vượt ra ngoài khả năng kinh tế của địa phương. Quá trình hình thành và đi vào sản xuất của các KCN, CCN sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới môi trường của địa phương, đặc biệt là ảnh hưởng đến môi trường nước, không khí, đặt ra yêu cầu phải có sự quản lý, kiểm soát một cách chặt chẽ và thường xuyên.
3. Cơ hội 
- Trực Ninh là một trong những trọng điểm lúa của tỉnh Nam Định, có điều kiện để phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh sản xuất hàng hoá.
- Trực Ninh có tỷ trọng công nghiệp – xây dựng cao, có nhiều làng nghề hoạt động hiệu quả. Do đó có cơ hội phát triển trở thành một trong những trung tâm công nghiệp và dịch vụ của tỉnh.

- Có tiềm năng hình thành và phát triển hệ thống đô thị - nông thôn mới có đặc trưng riêng vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
4. Thách thức 

- Vốn cho phát triển

Nhu cầu vốn cho phát triển luôn lớn hơn khả năng cung ứng, do vậy cần phải lựa chọn các khu vực, dự án ưu tiên đầu tư có khả năng tạo nên được động lực mạnh, cú hích cho sự phát triển của nền kinh tế của vùng huyện và vùng liên huyện.

- Phát triển bền vững

Những đòi hỏi trong phát triển nhanh, mạnh, thu hút vốn đầu tư FDI luôn tạo nên sức phát triển nóng tại địa phương. Tuy nhiên nó cũng để lại nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đô thị nông thôn, đặc biệt là các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các vấn đề xã hội, nhu cầu việc làm, chênh lệch giàu nghèo...

- Ứng phó với biến đổi khí hậu 

Các hiện tượng thời tiết cực đoan: nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, lượng mưa thay đổi bất thường, mức độ rét đậm, rét hại, áp thấp nhiệt đới, bão lũ, hán hán, sạt lở đất, dịch bệnh... kết hợp với xâm nhập mặn... đã gây nhiều khó khăn cho trồng trọt, chăn nuôi, khai thác và nuôi trồng thủy sản; đe dọa an ninh lương thực của tỉnh cũng như của khu vực; tác động trực tiếp đến nước sạch, vệ sinh môi trường; tài nguyên, đa dạng sinh học và hệ sinh thái; đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân; ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch; hủy hoại các kết cấu hạ tầng...  Đây là một thách thức lớn với sự phát triển vùng huyện Trực  Ninh. Đối với huyện cần xây dựng, thực hiện các kế hoạch chương trình đào tạo, tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu

- Ứng phó với thiên tai, siêu bão

Biến đổi khí hậu dẫn đến các hiện tượng thiên tai, siêu bão ngày càng khắc nghiệt hơn. Hàng năm, Nam Định thường xuyên bị ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân 4-6 cơn bão/năm, kéo theo thách thức lớn đối với sự phát triển vùng huyện trong xây dựng và chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với bão lũ.
PHẦN III :  NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH 
XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN TRỰC NINH– TỈNH NAM ĐỊNH 
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
I. CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÙNG

1. Quan điểm và mục tiêu phát triển vùng
1.1.  Quan điểm quy hoạch

- Tuân thủ các định hướng lớn trong các đồ án Quy hoạch của tỉnh Nam Định; Các đồ án đã phê duyệt trên địa bàn Huyện và vùng phụ cận có liên quan. 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng NTM và đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Phát triển đô thị và các khu dân cư​ nông thôn phù hợp với sự phân bố các vùng kinh tế và phù hợp với khả năng phát triển hạ tầng kỹ thuật trong vùng.

- Phát triển các ngành kinh tế dựa vào tiềm năng và lợi thế của Huyện. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao tính cạnh tranh của sản xuất kinh doanh.

1.2. Mục tiêu phát triển vùng
- Cụ thể hoá các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, của tỉnh Nam Định và của huyện.
- Khai thác các thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, trong đó chú trọng tới yếu tố phát triển bền vững.
- Xác định các vùng động lực phát triển, mô hình phát triển không gian vùng. Định hướng quy hoạch tổ chức không gian hệ thống đô thị, phát triển dân cư, phân loại, phân cấp đô thị, xác định tính chất đô thị, vùng cần bảo tồn… 
- Phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội đô thị và NTM trên cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp, phát triển làng nghề và du lịch lễ hội.
- Xác định khung hạ tầng kỹ thuật chung của huyện, khớp nối các quy hoạch chuyên ngành tạo lập các cơ sở phát triển hệ thống đô thị, khu, cụm công nghiệp và các khu chức năng khác trong vùng.
- Phát huy hiệu quả mối quan hệ nôi, ngoại vùng.

- Phấn đấu đưa Trực Ninh thành huyện phát triển về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.
1.3. Tính chất vùng 
- Là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội – kinh tế thuộc tỉnh Nam Định;

- Là vùng phát triển đa ngành, lấy công nghiệp và dịch vụ thương mại là hướng phát triển ưu tiên.
- Là đầu mối giao thông quan trọng phía Đông Nam của tỉnh Nam Định kết nối với các vùng lân cận.

1.4. Động lực phát triển vùng

- Trực Ninh là huyện có nền tảng về phát triển sản xuất CN – TTCN. Tỷ trọng ngành CN – XD khá cao (chiếm 53,62%) so với các ngành còn lại.

- Toàn huyện có 03 cụm công nghiệp với diện tích 48,66ha, quy hoạch đến năm 2025, toàn huyện có 5 cụm công nghiệp với diện tích 127,66ha sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành nghề, các doanh nghiệp phát triển; các làng nghề thủ công truyền thống được duy trì và phát triển.

- Các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, năng động, tăng cả về số lượng, chất lượng; thị trường được mở rộng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của huyện. 

- Tổng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện 20 năm qua đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án có ý nghĩa chính trị to lớn được đầu tư xây dựng, góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy KT-XH huyện phát triển.

- Kết quả của phong trào vận động xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn của huyện và tác động to lớn đến người dân toàn huyện trong việc tích cực tham gia đóng góp các nguồn lực cùng với Nhà nước để xây dựng nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Huyện nông thôn mới trong năm 2017.
2. Các dự báo phát triển vùng
2.1. Dự báo tăng trưởng kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 12%/năm. Giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân đạt 11-12%/năm, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt khoảng 380 triệu đồng.

Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế. 

- Cơ cấu giá trị sản xuất:

+ Đến năm 2020: cơ cấu kinh tế gồm công nghiệp và xây dựng - dịch vụ - nông lâm thủy sản tương ứng là 55,5% - 27,5% - 17%

+ Đến năm 2030: cơ cấu kinh tế gồm công nghiệp và xây dựng - dịch vụ - nông lâm thủy sản tương ứng là 59% - 29% - 12%
+ Đến năm 2050: cơ cấu kinh tế gồm công nghiệp và xây dựng - dịch vụ - nông lâm thủy sản tương ứng là 55% - 35% - 10%.

2.2. Dự báo phát triển dân số, lao động

- Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2016-2020 là 0,9% (tỷ lệ tăng tự nhiên).

- Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2021-2030 là 1,2% (bao gồm cả tăng tự nhiên và tăng cơ học) do giai đoạn này trên địa bàn hình thành đô thị Trực Nội, KCN Việt Hải và sự phát triển về công nghiệp, dịch vụ  là yếu tố làm tăng dân số cơ học.

- Dân số năm 2020: 186.260 người, năm 2030 là 209.000 người
- Lao động: Dự kiến nguồn lao động chiếm 65% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%.
2.3. Dự báo sử dụng đất 

2.3.1.  Quan điểm chung:

Sử dụng đất đai trên quan điểm bền vững: Đất đai là tài nguyên có hạn, việc sử dụng đất phải vì sự phát triển của con người. Vì thế sử dụng đất đai phải tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu theo định hướng phát triển kinh tế, xã hội; 

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế của huyện được đặt lên vị trí hàng đầu. Vì thế huyện phải dành quỹ đất thích đáng và hợp lý để phát triển khu, cụm công nghiệp, các làng nghề truyền thống, phát triển các đô thị, các thị trấn. Đặc biệt là quỹ đất cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật căn cứ vào điều kiện thực tế, đáp ứng các yêu cầu phát triển lâu dài, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện; 

Phân bổ diện tích đất trồng lúa phù hợp theo từng giai đoạn phát triển, duy trì để đảm bảo an ninh lương thực. 

Khai thác sử dụng đất phải đặc biệt coi trọng mục tiêu phòng thủ, an ninh quốc gia, ưu tiên những địa thế tự nhiên thuận lợi kết hợp kinh tế với quốc phòng; 

Khai thác sử dụng đất phải chú ý đến bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường ổn định và bền vững, kết hợp giữa trước mắt và lâu dài, phù hợp với chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

2.3.2. Dự báo quy hoạch sử dụng đất:

Bảng 6: Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
	Loại đất
	Diện tích
	Tỷ lệ

	Tổng diện tích tự nhiên
	14.395,4
	100

	Đất nông nghiệp
	9.095,4
	63,2

	Đất phi nông nghiệp
	5.300
	36,8

	Đất chưa sử dụng
	0
	0


Trong đó, diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 là 9.095,4ha; dự báo đến năm 2030 khoảng 8.300ha.

Dự báo đất xây đô thị nông thôn huyện Trực Ninh cụ thể như sau:

- Năm 2020:

+ Đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng: 5.170ha.

+ Đất đô thị khoảng 2.070ha (bao gồm TT.Cổ Lễ, TT.Cát Thành và TT.Ninh Cường). Trong đó, đất dân dụng khoảng 301ha; chỉ tiêu khoảng 85 m2/người.

+ Đất nông thôn khoảng 3.100 ha.

- Năm 2030:

+ Đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng: 5.820ha.

+ Đất đô thị khoảng 2.670ha (bao gồm TT.Cổ Lễ, TT.Cát Thành, TT.Ninh Cường và đô thị Trực Nội). Trong đó, đất dân dụng khoảng 470ha; chỉ tiêu khoảng 90 m2/người.

+ Đất nông thôn khoảng 3.150ha.
(Theo quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam, đất đô thị là đất nội thành, nội thị và đất thị trấn, đất ngoại thành, ngoại thị đã có quy hoạch được phê duyệt).

2.4. Dự báo khả năng quá trình đô thị hoá, tỷ lệ đô thị hoá

Xu hướng dịch chuyển dân số từ khu vực nông thôn tới khu vực thành thị ở trong huyện và xu hướng tăng cơ học do sự hình thành của khu công nghiệp Việt Hải và đô thị Trực Nội là xu hướng tất yếu của quá trình CNH-HĐH và đô thị hoá. Xu hướng này sẽ quyết định tốc độ và mức độ đô thị hoá trong huyện và chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế của huyện.

Quá trình đô thị hoá huyện Trực Ninh chủ yếu do quá trình chuyển đổi sản xuất, đầu tư phát triển công nghiệp – dịch vụ thương mại, du lịch, cơ cấu lao động và đầu tư nông thôn. Với xu thế đầu tư và phát triển hiện tại, tỷ lệ đô thị hoá dự kiến là 19% năm 2020. Dự báo đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hoá đạt 25% và đến năm 2050 là 30%.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG HUYỆN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
1. Mô hình phát triển không gian vùng
Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hiện trạng, tổ chức tổng thể không gian vùng huyện theo mô hình phát triển đa cực. Trong đó lấy các đô thị trung tâm làm hạt nhân phát triển không gian vùng. Từ các đô thị trung tâm phát triển không gian lan tỏa ra các khu vực xung quanh.


Cụ thể đối với vùng huyện Trực Ninh: Phân làm 4 tiểu vùng phát triển không gian:


+ Không gian vùng Miền 1: Lấy TT. Cổ Lễ làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục QL21, trục TL487 và các trục huyện lộ).


+ Không gian vùng Miền 2: Lấy TT. Cát Thành làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục TL488B và các trục huyện lộ).


+ Không gian vùng Miền 3: Lấy Đô thị Trực Nội làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục QL21B, TL488B và các trục huyện lộ).


+ Không gian vùng Miền 4: Lấy TT. Ninh Cường làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục QL37B, trục QL21 và các đường trục xã).


Bốn tiểu vùng trên kết nối với nhau bởi các tuyến giao thông quan trọng (QL37B, QL21, QL21B, TL488B, TL490C). 

2. Phân vùng kiểm soát quản lý phát triển
Toàn bộ vùng huyện Trực Ninh là khu vực kinh tế nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, đảm bảo giữ vững an ninh lương thực, nâng cao giá trị nông sản, thực phẩm. Phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và khai thác lợi thế phát triển du lịch, phát triển ngành nghề truyền thống tại khu vực làng nghề...

3. Các khu vực cần bảo tồn: 

- Bảo tồn và hạn chế xây dựng tại các điểm di tích lịch sử văn hoá của huyện (có 15 di tích văn hoá được Nhà nước công nhận). Tiêu biểu như các di tích: chùa Cổ Lễ, chùa Cát Chử, Cổ Chất, Ninh Cường…
4.  Định hướng phát triển hệ thống đô thị huyện Trực Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
4.1. Cơ sở phát triển hệ thống đô thị huyện Trực Ninh
- Lựa chọn phát triển các đô thị là đầu mối về giao thông, có tính liên kết vùng, có các động lực phát triển đô thị rõ ràng về công nghiệp, dịch vụ thương mại mang tính chất vùng.

- Phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm, phân bố dựa theo chuỗi, điểm, cụm, khu vực, hành lang phát triển đô thị, tận dụng hệ thống hạ tầng đô thị.

- Tăng cường tính liên kết mạnh, tạo tính cạnh tranh cao, phát huy tính đặc trưng của từng đô thị.

- Đô thị hoá bền vững trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, tạo dựng môi trường sống đô thị.

- Phù hợp với xu thế về bố cục quy hoạch đô thị: sử dụng đất hỗn hợp, cân bằng việc làm và ở, ....

- Phát triển hệ thống đô thị dựa trên sự phát triển bền vững.

4.2. Định hướng phát triển hệ thống đô thị huyện Trực Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo dự báo, tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn huyện Trực Ninh tăng dần và diễn ra khá nhanh trong giai đoạn tiếp theo. Dự báo tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn huyện đến năm 2030 đạt 25%.

- Hiện tại toàn huyện có 3 đô thị loại V là TT. Cổ Lễ, TT. Cát Thành, Đô thị Ninh Cường.
- Giai đoạn đến năm 2020: có 3 đô thị loại V (TT. Cổ Lễ, TT. Cát Thành, TT. Ninh Cường), trong đó nâng cấp Đô thị Ninh Cường lên thành TT. Ninh Cường.
- Giai đoạn 2021-2030: có 3 đô thị loại V, 1 đô thị loại IV. Cụ thể:

+ 3 đô thị loại V: TT. Cát Thành, TT. Ninh Cường, Đô thị Trực Nội, trong đó Đô thị Trực Nội được thành lập mới.

+ 1 đô thị loại IV: Mở rộng, nâng cấp TT.Cổ Lễ lên thành đô thị loại IV.

- Tầm nhìn đến năm 2050: Phát triển hệ thống đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.
4.2.1. TT  Cổ Lễ:

Phát triển TT. Cổ Lễ đảm bảo vị trí, vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội Huyện và nằm ở vị trí trung tâm trong đường trục phát triển, là trung tâm CN – TTCN, cơ khí của Tỉnh. 

- Giai đoạn 2021- 2030: mở rộng, nâng cấp TT. Cổ Lễ lên thành đô thị loại IV.


- Hướng phát triển từ Bắc xuống Nam, tập trung phát triển phía Đông đường Quốc lộ 21 và xây dựng các công trình phụ trợ sang Trung Đông, Liêm Hải, tạo ra đô thị phát triển đồng bộ.

- Định hướng phát triển dựa trên phát huy thế mạnh của các ngành kinh tế có động lực phát triển đô thị gồm:

+ Phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, tài chính.

+ Phát triển nghề cơ khí, sửa chữa đóng mới tàu thủy và các ngành công nghiệp hỗ trợ khác.

4.2.2. TT. Cát Thành:

- Được xác định là một trung tâm thương mại của huyện. 

- Hướng phát Triển từ Đông sang Tây dọc theo TL488B
4.2.3. TT. Ninh Cường:

- Hiện tại là đô thị loại V

- Giai đoạn 2016-2020: nâng cấp lên thành TT. Ninh Cường với tính chất là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa của Huyện.

4.2.4. Đô thị Trực Nội:

- Giai đoạn 2021- 2030: xây dựng và nâng cấp xã Trực Nội lên đô thị loại V.

- Các yếu tố hình thành đô thị Trực Nội:

+ Vị trí: Trực Nội nằm ở khu vực miền 3 của huyện, có đường QL21B và TL488B chạy qua địa bàn.
+ Tại khu vực trung tâm xã hình thái phát triển các khu dân cư đã mang dáng dấp đô thị.
+ Tốc độ phát triển kinh tế đặc biệt là dịch vụ thương mại tại khu vực trung tâm xã Trực Nội trong thời gian qua khá nhanh.

+ Có CCN Trực Nội theo quy hoạch đến năm 2030 là 30ha. Khi hình thành sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

- Tính chất đô thị: là trung tâm kinh tế thuộc huyện.
5. Định hướng phát triển nông thôn
5.1. Mục tiêu
Thu hẹp dần độ chênh lệch về mọi mặt giữa các vùng đô thị và nông thôn. Phấn đấu có 100% số xã, thị trấn và huyện Trực Ninh đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Tiến tới xây dựng NTM bền vững và phát triển.

5.2. Định hướng phát triển

- Tiếp tục xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xã và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp.


- Tập trung phát triển hạ tầng nông thôn để đạt chuẩn tiêu chí NTM.


- Quy hoạch và định hướng phát triển các ngành TTCN, làng nghề theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường gắn kết với phát triển các dịch vụ du lịch làng nghề.


- Tạo không gian sản xuất TTCN gắn với không gian nông thôn truyền thống.


- Tạo ra các sản phẩm xuất khẩu giá trị cao gắn với sản phẩm truyền thống của địa phương.


- Xây dựng các vùng tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn, cây dược liệu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… với quy mô thích hợp nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

- Hệ thống các điểm dân cư nông thôn, bao gồm các điểm cho phát triển dân cư mới đảm bảo cho quy hoạch xây dựng NTM.
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ
1. Định hướng phát triển nông – lâm – thuỷ sản

1.1. Mục tiêu

* Mục tiêu chung

- Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với tỷ trọng cao các sản phẩm chất lượng cao thông qua việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030 đảm bảo ngành nông nghiệp của huyện phát triển bền vững trên cả 3 khía cạnh: kinh tế - xã hội – môi trường, quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng CNH – HĐH, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng đất đai, lao động , đa dạng hoá sinh kế, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng; tăng nhanh khối lượng, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm nông sản, thực phẩm hàng hoá.

* Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn đến năm 2030: Hoạt động sản xuất nông nghiệp chủ yếu diễn ra tại các vùng sản xuất tập trung. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trở thành quan hệ sản xuất chủ đạo. Mục tiêu cần đạt được là:

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành nông – lâm – thủy sản giai đoạn 2016 – 2020 đạt 3,5%/năm, giai đoạn 2021 – 2030 đạt 4%/năm.

+ Đến năm 2030, giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 160 triệu đồng/năm.
+ Tỷ trọng nông sản hàng hóa: khoảng 60%; 
+ Số vùng nông nghiệp công nghệ cao: 02 vùng (tại xã Trực Hùng và Trực Chính).

- Giai đoạn 2031 – 2050: Phát triển ổn định và bền vững nông nghiệp hàng hoá và nông nghiệp công nghệ cao.
1.2. Định hướng phát triển nông nghiệp

1.2.1. Trồng trọt: 

- Phát triển sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình ”cánh đồng lớn” gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ở các xã, thị trấn; tập trung sử dụng các giống chất lượng cao, lúa đặc sản. 

- Quy hoạch phát triển các vùng sản xuất các ngành hàng, sản phẩm chủ lực như: Lúa giống, lúa chất lượng cao, lúa đặc sản.
- Từng bước chuyển khoảng 300 ha diện tích cấy lúa trên chân đất vàn cao, cát pha thịt nhẹ sang trồng màu hoặc 2 màu – 1 lúa, trồng cây có giá trị kinh tế cao, cây dược liệu, cây làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu.

- Xây dựng và nhân nhanh các mô hình thâm canh thực hành sản xuất tốt (VietGap), từng bước ứng dụng công nghệ tiên tiến và công nghệ cao trong sản xuất giống cây trồng, sản xuất rau, quả sạch xuất khẩu, cây dược liệu.

Chỉ tiêu cụ thể

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2020 khoảng 90.000 tấn, năm 2030 đạt 85.000 tấn.

- Tổng sản lượng cây công nghiệp đến năm 2020 khoảng 768,7 tấn.
- Tỷ trọng nông sản hàng hóa chất lượng cao đến năm 2030 đạt 70%;

- Tỷ lệ nông sản chế biến xuất khẩu đến năm 2030 đạt 3%;

Quy hoạch vùng trồng trọt:

- Quy hoạch vùng sản xuất lúa:

+ Quy hoạch các vùng cánh đồng lớn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình canh tác. Tổng diện tích 445ha (8 vùng).
+ Quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã Trung Đông, Liêm Hải, Trực Chính, Trực Thanh và Trực Nội.

+ Quy hoạch vùng sản xuất lúa đặc sản (nếp) khoảng 1.200 ha tại các xã, thị trấn: TT. Cát Thành, xã Việt Hùng, Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội.

+ Quy hoạch 6 vùng sản xuất lúa giống ở các xã: Trực Hùng (96ha), Trực Phú (20ha), Trực Thắng (20ha), Trung Đông (46ha), Trực Thái (50ha), Trực Đại (30ha).
Bảng 7: Danh sách cánh đồng lớn

	STT
	Xã, thị trấn
	Số lượng vùng CĐL
	Tổng diện tích 

(ha)

	1
	TT. Cổ Lễ
	-
	-

	2
	TT. Cát Thành
	02
	110

	3
	Phương Định
	01
	55

	4
	Trực Chính
	-
	-

	5
	Trung Đông
	02
	130

	6
	Liêm Hải
	-
	-

	7
	Trực Tuấn
	-
	-

	8
	Việt Hùng
	02
	100

	9
	Trực Đạo
	-
	-

	10
	Trực Hưng
	-
	-

	11
	Trực Nội
	01
	50

	12
	Trực Thanh
	-
	-

	13
	Trực Khang
	-
	-

	14
	Trực Thuận
	-
	-

	15
	Trực Mỹ
	-
	-

	16
	Trực Đại
	-
	-

	17
	Trực Cường
	-
	-

	18
	Trực Phú
	-
	-

	19
	Trực Thái
	-
	-

	20
	Trực Hùng
	-
	-

	21
	Trực Thắng
	-
	-

	
	Tổng
	08
	445


Nguồn: Số liệu phòng nông nghiệp huyện Trực Ninh cung cấp
- Quy hoạch một số cây chủ lực và rau màu các loại:
+ Vùng sản xuất vụ đông: trồng cây nguyên liệu xuất khẩu, cây có giá trị kinh tế cao (dưa chuột, cà chua, bí xanh, bí đỏ...) tại các xã Trực Hùng (96ha), Trực Phú (20ha), Trực Thắng (20ha), Trung Đông (46ha).
+ Quy hoạch 2 vùng sản xuất rau an toàn VietGap. Vùng 1 (20ha): xã Trực Chính, vùng 2 (80ha): xã Trực Hùng (50ha) và 30ha tại các xã Trực Phú, Trực Cường, Trực Thái.
+ Quy hoạch vùng trồng hoa, cây cảnh tại TT.Cổ Lễ (30ha) và Trực Thắng (45ha).
1.2.2. Chăn nuôi:

- Từng bước giảm chăn nuôi nhỏ lẻ. Đến năm 2030 cơ bản không còn chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tập trung phát triển chăn nuôi trang trại xa khu dân cư, an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đa dạng đàn vật nuôi để phát triển chăn nuôi bền vững.

- Quy hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi theo 2 hướng: Chăn nuôi công nghiệp để xuất khẩu và chăn nuôi truyền thống để tạo sản phẩm chất lượng cao phục vụ thị trường nội địa.

- Quy hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi theo 2 hướng: Chăn nuôi công nghiệp để xuất khẩu và chăn nuôi truyền thống để tạo sản phẩm chất lượng cao phục vụ thị trường nội địa.

- Quy hoạch xây dựng một số cơ sở giết mổ và chế biến thực phẩm tập trung.

- Cơ cấu xác định đàn vật nuôi chủ lực để đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững. Tập trung vào các đối tượng lợn siêu nạc, lợn sữa, gà đẻ trứng, gà thịt.
- Tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp liên kết với chủ trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi sản xuất – tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

- Quy hoạch chi tiết các vùng chăn nuôi tập trung, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng quy hoạch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ tư nhân đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tại. Đến năm 2020, mỗi xã có từ 1-2 trang trại hạt nhân làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp sản xuất, cung ứng con giống, bao tiêu sản phẩm cho trang trại, gia trại trong xã. 
Chỉ tiêu cụ thể

- Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành chăn nuôi giai đoạn 2016 – 2020 đạt 4,1%/năm; giai đoạn 2021 – 2030 tăng 4,5%/năm. Đưa tỷ trọng chăn nuôi trong nội bộ ngành nông nghiệp đạt 47,3% năm 2015 và đến năm 2020 đạt 49,61%

- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng năm 2020 lên 25 nghìn tấn, đến năm 2030 ước đạt 36 nghìn tấn.

- Số cơ sở giết mổ tập trung: 3 cơ sở tại các xã Trung Đông, Trực Nội, Trực Thái.

Quy hoạch vùng chăn nuôi:

- Quy hoạch 02 vùng chăn nuôi tập trung tại các xã: Trực Chính (15ha) và Trực Thanh (11ha).

- Quy hoạch các trang trại tổng hợp (vùng chăn nuôi kết hợp NTTS) tại các xã: Trực Tuấn (17ha), Trực Đạo (11ha), Trực Nội (7ha), Trực Thuận (5ha), Trực Hùng (6ha), Trực Phú (14ha) và Trực Thái (10ha).
- Quy hoạch và phát triển vùng sản xuất lợn sữa xuất khẩu ở các xã: Trực Thái, Trực Cường, Trực Phú, Trực Thắng.
     Bảng 8: Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung đến năm 2030
	STT
	Xã, thị trấn
	Số lượng 

Vùng chăn nuôi tập trung
	Tổng diện tích 

(ha)

	1
	TT. Cổ Lễ
	-
	-

	2
	TT. Cát Thành
	-
	-

	3
	Phương Định
	-
	-

	4
	Trực Chính
	01
	15

	5
	Trung Đông
	-
	-

	6
	Liêm Hải
	-
	-

	7
	Trực Tuấn
	-
	-

	8
	Việt Hùng
	-
	-

	9
	Trực Đạo
	-
	-

	10
	Trực Hưng
	-
	-

	11
	Trực Nội
	-
	-

	12
	Trực Thanh
	01
	11

	13
	Trực Khang
	-
	-

	14
	Trực Thuận
	-
	-

	15
	Trực Mỹ
	-
	-

	16
	Trực Đại
	-
	-

	17
	Trực Cường
	-
	-

	18
	Trực Phú
	-
	-

	19
	Trực Thái
	-
	-

	20
	Trực Hùng
	-
	-

	21
	Trực Thắng
	-
	-


Nguồn: Số liệu phòng Nông nghiệp huyện cung cấp

1.2.3. Định hướng phát triển thuỷ sản:

- Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích nuôi trồng từ 1.057 ha năm 2015 lên 1.120 ha năm 2020. Phát triển các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như: cá trắm đen, cá lóc bông, cá diêu hồng... Áp dụng biện pháp nuôi lồng bè trên sông lớn. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi tập trung nhất là hệ thống thủy lợi, từng bước áp dụng quy trình nuôi thâm canh, bán thâm canh, thực hành nuôi tốt, đảm bảo an toàn dịch bệnh và môi trường.

Chỉ tiêu cụ thể:

- Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2020 đạt 1.120 ha. Sản lượng đến năm 2020 đạt khoảng 5.390 tấn.

- Sản lượng khai thác thủy sản đến năm 2020 đạt khoảng 1.520 tấn.

- Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành thuỷ sản (giá 2010) bình quân đạt 6,6%/năm giai đoạn 2016 – 2020 và ước đạt 6%/năm giai đoạn 2021 – 2030.

Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản:

- Các xã, thị trấn quy hoạch vùng trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp, đất bãi ven sông thuận lợi tưới tiêu thành vùng nuôi trồng thủy sản lớn (trên 10ha). Cụ thể: Trực Đạo (12ha), Trực Khang (35ha), Trực Thuận (19ha), Trực Chính (13ha), Phương Định (18ha), Liêm Hải (18ha).

1.2.4. Dịch vụ và kinh tế hợp tác:

Tiếp tục đổi mới HTX nông nghiệp, chuyển đổi toàn diện đúng, đủ 5 nội dung của các HTX theo Luật HTX 2012. Các hợp tác xã nông nghiệp phát triển theo hướng: Tăng quy mô sản xuất, chuyên môn hóa cao. Phấn đấu có từ 40 HTX hoạt động cơ bản đúng, đủ các nội dung theo Luật HTX năm 2012, trong đó có 15 – 17 HTX chuyên ngành được thành lập mới.

Các doanh nghiệp tiêu thụ và chế biến nông sản hợp đồng với hợp tác xã để thu mua nông sản; Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp để áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến vào các lĩnh vực sản xuất giống cây trồng - vật nuôi, sản xuất các loại nông sản cần có sự đầu tư lớn về vốn và kỹ thuật.

Hỗ trợ các tập thể, cá nhân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nông sản nhằm xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương; tiến tới một nền nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng ở trong nước và quốc tế.

2. Định hướng phát triển công nghiệp

2.1. Định hướng phát triển chung

- Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp – xây dựng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lao động trong nông thôn.

- Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề huyện có lợi thế: chế biến nông thuỷ sản, dệt may, da giày, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng. Củng cố và phát triển các làng nghề hiện có.

- Đổi mới trang thiết bị, tổ chức và quản lý sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường sinh thái.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Tốc độ tăng trưởng GTSX (giá so sánh 2010) đạt trên 16%/năm giai đoạn 2016 – 2020 và đạt 14%/năm giai đoạn 2021 – 2030.

2.3. Định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp

* Khu công nghiệp:

- Giai đoạn 2021 – 2030: xây dựng khu công nghiệp Việt Hải với quy mô 100ha.

* Cụm công nghiệp

Theo quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Toàn huyện có 5 CCN bao gồm: CCN TT.Cổ Lễ, CCN Trực Hùng, CCN TT. Cát Thành, CCN Trực Nội, CCN Trực Đại. Cụ thể:
- Đến năm 2020:
+ CCN TT.Cổ Lễ 23,8ha
+ CCN Trực Hùng 12,86ha

+ CCN TT.Cát Thành 26ha

+ CCN Trực Nội 10ha

- Đến năm 2025:

+ CCN TT.Cổ Lễ 23,8ha

+ CCN Trực Hùng 12,86ha

+ CCN TT.Cát Thành 41ha

+ CCN Trực Nội 30ha

+ CCN Trực Đại 20ha
Bảng 9: Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn huyện Trực Ninh
	Tên CCN
	Hiện trạng (ha)
	Diện tích CCN (ha)
	Vốn đầu tư hạ tầng (tỷ đồng)
	 

Ngành nghề

	
	
	Đến năm 2020
	GĐ 2021-2030
	Tổng diện tích 
	Đến năm 2020
	GĐ 2021-2030
	Tổng vốn đầu tư
	

	TT. Cổ Lễ
	9,8
	23,8
	0
	23,8
	77,74
	0
	77,74
	Chế biến gỗ, sản xuất cơ khí, dệt may, giầy da

	Trực Hùng
	12,86
	12,86
	0
	12,86
	21,3
	0
	21,3
	Cơ khí đóng tàu, xử lý bảo quản giống, 

	TT. Cát Thành
	26
	26
	15
	41
	28,8
	60
	88,8
	Cơ khí đóng tàu, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ cho ngành đóng tàu

	Trực Nội
	0
	10
	20
	30
	40
	80
	120
	Chế biến gỗ, hàng mỹ nghệ xuất khẩu; sản xuất cơ khí, sản xuất VLXD,..

	Trực Đại
	0
	0
	20
	20
	0
	80
	80
	Dệt may, da giầy, sản xuất cơ khí, điện tử, sản xuất VLXD

	Tổng
	48,66
	72,66
	55
	127,66
	167,84
	220
	387,84
	


* Các khu vực phát triển công nghiệp khác:
Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình sản xuất công nghiệp như công ty da giày Amara, công ty may 9, may 1…tại những địa phương có lợi thế để phát triển công nghiệp, đáp ứng công ăn việc làm cho người dân tại địa phương.
2.4. Định hướng phát triển làng nghề, ngành nghề TTCN:

- Khuyến khích phát triển các nghề và làng nghề (thuộc danh mục nghề được khuyến khích phát triển theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ), thu hút thêm lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần xây dựng nông thôn mới. Cụ thể:
+ Phát triển nghề mộc mỹ nghệ ở xã Trung Đông, làng nghề Mộc Kênh (TT.Cổ Lễ).

+ Phát triển nghề thủ công mỹ nghệ, mây tre đan ở xã Trực Tuấn, Trung Đông, duy trì nghề đan cót truyền thống ở xã Trực Thanh.

+ Củng cổ, phát triển làng nghề truyền thống thêu ren xuất khẩu tại xã Trực Đạo, dệt khăn, màn tại xã Trực Chính, Phương Định.
+ Duy trì, bảo tồn nghề truyền thống tơ tằm Cổ Chất (Phương Định).

+ Phát triển nghề sản xuất vật liệu xây dựng không nung tại địa bàn các xã Trực Đại, Trực Phú, Trực Phú, Trực Hùng, TT.Cổ Lễ.

- Ưu tiên khôi phục, phát triển các nghề, làng nghề truyền thống.
* Biện pháp tập trung thực hiện là:

- Mở các lớp dạy nghề, truyền nghề, phấn đấu mỗi làng nghề có 1-2 lớp; đẩy mạnh liên kết để đào tạo, du nhập thêm nghề mới để giải quyết việc làm cho các lao động tại các làng nghề;

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động chủ trương xây dựng làng nghề, du nhập nghề mới để giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động; Các cấp chính quyền ở địa phương gắn việc phát triển làng nghề với việc xây dựng nông thôn mới, gắn với công tác vệ sinh môi trường… nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

- Tiếp tục thu nhận thông tin hình ảnh để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho các làng nghề, các làng nghề tham gia góp kinh phí duy trì trang thông tin điện tử phục vụ công tác quảng bá, tiêu thụ sản phẩm ở các làng nghề. 

- Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các làng nghề và sản phẩm làng nghề truyền thống.

2.5. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu:

2.5.1. Dệt may, giầy da:

Định hướng và mục tiêu phát triển

+ Phát triển ngành Dệt – May, giày da theo hướng xuất khẩu với những sản phẩm có đặc thù riêng, có lợi thế về lao động, những sản phẩm may cao cấp, có hàm lượng công nghệ cao, đạt các tiêu chuẩn về môi trường và có nhãn mác sinh thái 

+ Phát triển ngành Dệt – May, giày da của huyện phù hợp với chiến lược phát triển ngành, phân bố lại sản xuất Dệt – May, giày da trên địa bàn huyện

+ Phát triển ngành Dệt – May, giày da của huyện phải chú trọng bảo vệ môi trường xanh và sạch 

+ Phát triển các thành phần kinh tế dân doanh tham gia ngành Dệt – May, giày da giải quyết việc làm, góp phần giảm các tệ nạn xã hội và tăng thu nhập của người dân.

2.5.2.  Công nghiệp cơ khí, đóng tàu:
- Tập trung đầu tư cho cơ khí phục vụ các ngành đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, cơ khí chế tạo máy móc thiết bị 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, thiết bị đồng bộ và chuyên dụng, xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý tiên tiến nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý kinh doanh, điều hành dự án, mở rộng thị trường cho sản phẩm.

- Tăng cường các hoạt động xây dựng hệ thống hạ tầng tạo thuận lợi, thông thoáng và tin cậy cho các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục đầu tư, xây dựng, phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí tại các cụm công nghiệp thị trấn Cát Thành, thị trấn Cổ Lễ, xã Trực Hưng


- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất cơ khí đóng mới và sửa chữa tàu thuyền tại các xã có vị trí thuận lợi ven sông Ninh Cơ như Việt Hùng, Trực Phú, Trực Thuận. Xây dựng điểm công nghiệp đóng tàu tại bãi sông Ninh Cơ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình có đủ mặt bằng tham gia đóng mới phương tiện vận tải thuỷ có công suất tải trọng vừa và nhỏ.

- Phát triển sản xuất cơ khí sửa chữa, tân trang các loại máy móc công cụ phục vụ nông nghiệp, thuỷ lợi, linh kiện ô tô, xe máy và sản xuất các loại máy móc phục vụ công nghiệp chế biến.


- Xây dựng nhà máy gia công cơ khí, chế tạo kết cấu thép, thép cây, thép hình, thép cuộn giảm chi phí vận chuyển phôi thép và đáp ứng nhu cầu thép xây dựng trên địa bàn.

2.5.3.  Sản xuất vật liệu xây dựng:

Quy hoạch lại các vùng sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển theo hướng sử dụng công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Khai thác thế mạnh trữ lượng sét ven sông Hồng và sông Ninh Cơ, phục vụ sản xuất gạch không nung. Thực hiện lộ trình xoá bỏ lò gạch thủ công.

- Quy hoạch và quản lý chặt chẽ các điểm khai thác cát đen dọc sông Hồng, sông Ninh Cơ, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ đê điều và bảo vệ dòng chảy của sông.


- Khuyến khích và phát triển các cơ sở sản xuất sử dụng các nguồn nguyên liệu khác để phát triển sản xuất các loại vật liệu xây dựng khác như gạch xỉ, ngói màn, các loại gạch ngói trang trí bằng xi măng cát, …

2.5.4. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản:

- Tập trung phát triển chế biến nông sản; chế biến lương thực, thực phẩm tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Các sản phẩm chủ yếu và ưu tiên tiếp tục phát triển trong thời gian tới: gạo xay xát, chế biến bún bánh, bánh mỳ, nấu rượu. 

- Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thay thế dần các thiết bị và công nghệ lạc hậu, đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì; giảm sơ chế, tăng chế biến sâu để tăng giá trị sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Khuyến khích liên doanh, liên kết, tăng quy mô sản xuất. Phát triển công nghiệp chế biến nông thuỷ sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu, đẩy mạnh khai thác nguồn nguyên liệu trực tiếp tại địa phương. Tăng cường liên kết sản xuất theo hướng chuỗi liên kết sản phẩm, gắn kết lợi ích giữa nhà sản xuất với người sản xuất và cung cấp nguyên liệu.

- Xây dựng và đưa vào vận hành các cơ sở giết mổ, chế biến lương thực, thực phẩm, xưởng chế biến đông lạnh tại cụm công nghiệp thị trấn Cổ Lễ. Chú trọng đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong bảo quản, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển sản xuất bền vững theo hướng gắn phát triển sản xuất với chú trọng đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường cải tiến máy móc, thiết bị, tăng chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất chế biến lâm sản tại cụm công nghiệp thị trấn Cổ Lễ và các cơ sở sản xuất tư nhân tại các địa phương trên địa bàn Huyện.

- Mở rộng các nghề sản xuất sản phẩm từ mây, tre, nứa, cói, tận dụng các nguồn nguyên liệu tại địa phương. Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng xuất khẩu, giải quyết lao động dôi dư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

3. Định hướng phát triển thương mại – dịch vụ

3.1. Định hướng phát triển chung

- Phát triển các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu,… phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phát triển thương mại rộng khắp theo hướng mở rộng quan hệ, gắn với thị trường trong và ngoài nước. Phát triển xuất khẩu, chú trọng đầu tư gia tăng sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có công nghệ và hàm lượng chất xám cao.

- Phát triển dịch vụ - thương mại - du lịch theo hướng đa dạng các loại hình.

- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của các ngành du lịch, dịch vụ và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành dịch vụ.

- Phát triển gắn liền với đảm bảo hiệu quả xã hội, tạo việc làm cho người lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội.

3.2. Mục tiêu

- Đưa tốc độ tăng trưởng (giá SS năm 2010) các ngành dịch vụ bình quân đạt trên 10%/năm trong suốt thời kỳ quy hoạch. 

- Giai đoạn 2016-2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 15%/năm.

3.3. Định hướng phát triển thương mại

Phát triển thương mại, đảm bảo hàng hóa lưu thông suốt, chú trọng công tác tiếp thị và mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản, tạo mọi điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh, củng cố thương nghiệp quốc doanh để đảm nhận vai trò hướng dẫn và liên kết các thành phần kinh tế trong hoạt động kinh doanh. 

Chú trọng khai thác các mặt hàng nông sản thực phẩm, thủy hải sản đó qua chế biến.

- Quy hoạch hệ thống thương mại trên địa bàn huyện:

+ Cơ sở thương mại: Quy hoạch cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tại thị trấn Cổ Lễ, Trung Đông, Trực Nội, Trực Phú, Việt Hùng, Trực Thái, Trực Đại… các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, huyện lộ, đường xã và liên xã.

+ Tại TT. Cổ Lễ, TT. Cát Thành và TT. Ninh Cường: xây dựng siêu thị hạng III.


+ Đến năm 2030: Đầu tư nâng cấp chợ thị trấn Cổ Lễ lên chợ hạng I, nâng cấp 4 chợ hạng III lên hạng II (chợ Cát Thành, Ninh Cường, Phương Định, Trực Cường).
- Mạng lưới chợ đến năm 2030: toàn huyện có 24 chợ (chợ Trực Khang đã điều chỉnh ra ngoài quy hoạch) trong đó có 1 chợ hạng I, 4 chợ hạng II, 19 chợ hạng III.

3.4. Định hướng phát triển du lịch:

- Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Tổ chức trùng tu các công trình văn hóa lịch sử, mở rộng và xây dựng các công trình phụ trợ ngoài khuôn viên di tích.
- Tổ chức quản lý tốt các hoạt động tại khu du lịch theo quy chế đề ra, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch.

- Xây dựng khu du lịch sinh thái tại đảo đất trên sông Hồng (khu vực xã Trực Chính).

- Phối hợp thực hiện các hình thức vận động, khuyến khích nối tour gắn kết du lịch Trực Ninh trong mối liên kết chặt chẽ với các trung tâm du lịch lớn trong vùng, với du lịch tỉnh Nam Định, vùng đồng bằng sông Hồng, cả nước và khu vực. Đa dạng các loại hình du lịch tham quan văn hoá – lịch sử, lễ hội, du lịch cộng đồng, tham gia trải nghiệm du lịch sinh thái – làng nghề, …

+ Các hình thức du lịch trên địa bàn:

· Du lịch tham quan: các điểm di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu như chùa Cổ Lễ, chùa Cự Trữ - Phương Định, làng nghề thêu ren Trung Lao, làng nghề dệt Cự Trữ, Nhự Nương, …

· Du lịch lễ hội: lễ hội tiêu biểu như lễ hội chùa Cổ Lễ, lễ hội chùa Cự Trữ,…

· Du lịch sinh thái – làng nghề tại các hộ dân, du khách tham gia hoạt động sinh hoạt cùng người dân địa phương kết hợp với tham quan các di tích, tín ngưỡng tâm linh.

3.5. Định hướng phát triển các ngành dịch vụ khác


- Phát triển dịch vụ vận tải trên các lĩnh vực cả đường bộ, đường sông, đảm bảo tiện lợi, thông suốt. Khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển dịch vụ vận tải. Nâng cao chất lượng, khối lượng và độ an toàn trong vận tải hành khách, hàng hóa trên tất cả các loại hình vận tải.

+ Vận tải đường bộ:


Vận tải hành khách: Phát triển thêm một số tuyến xe khách liên tỉnh, chủ yếu là đi các tỉnh phía Nam và Hà Nội, nâng số đầu xe khách hoạt động trên địa bàn huyện để đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ hoạt động xây dựng hạ tầng, đi lại của người lao động trong huyện. Nâng cấp chất lượng xe khách đảm bảo tiêu chuẩn.


Vận tải hàng hoá: Dự kiến phát triển thêm xe ô tô vận tải, nâng tổng số đầu xe vận tải, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.


+ Vận tải thủy:


Mở rộng, nâng cấp các điểm neo đậu tầu thuyền, phà, các bến đò ngang hiện có. Xây dựng các bến bốc xếp hàng hoá … đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá đặc biệt là khi KCN Việt Hải hình thành và đi vào hoạt động.

- Các loại hình dịch vụ khác: Phát triển rộng rãi các loại hình dịch vụ để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và đáp ứng kịp thời các nhu cầu sinh hoạt đời sống của nhân dân.


+ Tài chính: Thực hiện đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian kê khai và nộp thuế theo luật Thuế mới sửa đổi, bổ sung và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ. Tăng cường xử lý các khoản nợ đọng thuế; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đọng thuế đối với các đối tượng vi phạm. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện chính sách thuế.  

+ Ngân hàng, tín dụng: Đẩy mạnh công tác huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế. Phối hợp nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng, góp phần chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của huyện.


+ Dịch vụ lưu trú, ăn uống, sửa chữa phương tiện giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch, khách qua lại trên địa bàn huyện.


+ Văn hóa, giải trí: Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

IV. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÁC LĨNH VỰC, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI

1. Hệ thống giáo dục và đào tạo

Trong năm 2017 tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia là 100%.

Đến năm 2020, 100% các cơ sở giáo dục đảm bảo đủ diện tích đất theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

a. Giáo dục mầm non: 

- Mỗi miền xây dựng 01 trường mầm non theo mô hình trường chất lượng cao.
- Đến năm 2020: 100% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó 8 trường đạt chuẩn mức độ 2.

- Đến năm 2030: 23 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

b.  Giáo dục Tiểu học:

- Hiện tại: 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

- Mỗi miền xây dựng 01 đến 02 trường tiểu học theo mô hình trường chất lượng cao.

- Đến năm 2020: 24 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2, 100% đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. 

- Đến năm 2030: 28 trường học đạt chuẩn mức độ 2. 

c.  Giáo dục THCS: 

- Đến năm 2020: 100% trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng trường THCS Đào Sư Tích đạt tiêu chuẩn cơ sở giáo dục chất lượng cao.

d. Giáo dục Trung học Phổ thông: 

- Đến năm 2020: 100% trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

- Xây dựng trường THPT Lê Quý Đôn đạt tiêu chuẩn cơ sở giáo dục chất lượng cao.

e. Giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng của các trung tâm giáo dục thường xuyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công tác đào tạo.

- Xác định đào tạo nghề là lĩnh vực quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Gắn đào tạo nghề với phát triển Công nghiệp, dịch vụ, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, dịch vụ, góp phần thực hiện các tiêu chí NTM.
2. Hệ thống y tế, bảo vệ sức khỏe 

- Phát triển nguồn nhân lực y tế cân đối và hợp lý. Tăng cường đào tạo bác sỹ chuyên khoa, liên thông đại học điều dưỡng; Phối kết hợp giữa các đơn vị y tế trong huyện tổ chức tập huấn chuyên môn cho cộng tác viên dân số, cán bộ y tế thôn bản…

- Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình, mục tiêu của tỉnh;

- Kết hợp với BHXH huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT, đặc biệt là người nghèo để sử dụng các dịch vụ phòng bệnh và khám chữa bệnh. 
-  Xã hội hoá công tác y tế: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân địa phương. Có sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp với ngành y tế thực hiện kế hoạch. Huy động sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

Phát huy những hiệu quả đã đạt được trong thời gian qua, chủ động khắc phục những mặt yếu kém tồn tại. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Từng bước củng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng đảm bảo nhân dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao, nhu cầu CSSK của người dân được đáp ứng đầy đủ 

- Các chỉ tiêu về y tế:

Đến năm 2020 và các năm tiếp theo, 100% nhân dân huyện Trực Ninh được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao, nhu cầu CSSK của nhân dân trong huyện được đáp ứng đầy đủ, 
Đến năm 2020: tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 12,1%, đạt 17 giường bệnh/1 vạn dân, 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II. Số bác sỹ/1 vạn dân đạt 4 bác sỹ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%.

Đến năm 2030, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 8%; số bác sỹ/1 vạn dân đạt 7 bác sỹ và có 25 giường bệnh/1 vạn dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia BHXH đạt 85% trở lên.

Về cơ sở hạ tầng y tế:

Đến năm 2020:

+ Nâng cấp bệnh viện đa khoa Huyện lên bệnh viện hạng II.
+ 100% Cơ sở KCB trong huyện có biện pháp xử lý chất thải y tế và kiểm soát được chất lượng các dịch vụ y tế theo quy định của Bộ y tế.

+ Có 3 phòng khám ĐK tư nhân, 10 phòng khám chuyên khoa. 

Đến năm 2030:  có 5 phòng khám ĐK tư nhân, 15 phòng khám chuyên khoa, 4–6 công ty dược, 70 phòng chẩn trị y học cổ truyền và đại lý bán thuốc 

3. Văn hóa – Thể thao
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Sản xuất kinh doanh giỏi”; “Xoá đói giảm nghèo”; “Cứu trợ nhân đạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá”; “Kế hoạch hoá gia đình”. Tăng cường các biện pháp giáo dục, thuyết phục phòng ngừa đối với các tệ nạn xã hội. Thông qua phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, thôn, xóm văn hoá, nếp sống văn hoá, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, tiếp tục đưa các hoạt động văn hoá thông tin, thể thao về cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động mọi đối tượng quần chúng nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao. Phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 
Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

* Các chỉ tiêu văn hoá – thể thao

- Trong năm 2017, 100% xã, thị trấn có khu văn hóa – thể thao đạt chuẩn NTM, 100% khu dân cư xây dựng được nhà văn hóa – khu thể thao xóm (tổ dân phố) có nhà văn hóa diện tích tối thiểu 500m2.

* Đến năm 2020:

- 85% số làng, thôn, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá.

- 85% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

- 100% cán bộ văn hoá thông tin ở cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ.

- 70% người dân tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hoá, thể thao, trong đó có 40% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

* Giai đoạn 2021-2030:

- 85% số làng, thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận giữ vững danh hiệu văn hoá.

- 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

- 80% người dân tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hoá, thể thao, trong đó có 50% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Quy hoạch mạng lưới giao thông
1.1. Giao thông đường bộ
* Quốc lộ:

- Quốc lộ 21: 

+ Hiện tại: Mặt đường bê tông nhựa, chất lượng tốt, quy mô đường cấp III đồng bằng, đã đảm bảo theo quy hoạch giao thông của Tỉnh.

- Quốc lộ 21B:

+ Hiện tại: Đoạn từ xã Trực Hưng đến xã Trực Thắng, đang đầu tư, quy mô đường cấp IV đồng bằng.


+ Quy hoạch: Giai đoạn 2021-2030, mở rộng toàn tuyến lên cấp III đồng bằng.


- Quốc lộ 37B:

+ Hiện tại: Mặt đường bê tông nhựa, chất lượng tốt, quy mô đường cấp III đồng bằng, đã đảm bảo theo quy hoạch giao thông của Tỉnh.


* Tỉnh lộ:
- Tỉnh lộ 490C: 

+ Hiện tại: Mặt đường bê tông nhựa, chất lượng tốt, quy mô đường cấp III đồng bằng, đã đảm bảo theo quy hoạch giao thông của Tỉnh.

- Tỉnh lộ 487: 

+ Hiện tại: Đoạn từ đê sông Hồng xã Trực Chính đến UBND xã đang thi công xây dựng, quy mô cấp V đồng bằng. Đoạn từ UBND xã Trực Chính đến cầu Trạm Xá xã Trung Đông quy mô cấp VI đồng bằng. Đoạn còn lại từ cầu Trạm Xá đến cầu Trung Lao, quy mô trên cấp V đồng bằng.
+ Quy hoạch mở rộng toàn tuyến lên cấp III đồng bằng.

- Tỉnh lộ 488B: 


+ Hiện tại: mặt đường nhựa, quy mô cấp V đồng bằng.

+ Đến năm 2020: Nâng cấp, mở rộng toàn tuyến, quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

+ Đến năm 2030: Quy hoạch cấp III đồng bằng.

* Huyện lộ:
Phát triển các tuyến huyện lộ hiện có (4 tuyến):

- Huyện lộ từ cầu Vô Tình đến cống Văn Lai:
+ Hiện tại: 3,0km đã thi công xong, quy mô cấp V đồng bằng, 2km còn lại quy mô đường cấp VI đồng bằng.

+ Giai đoạn 2021-2030: Mở rộng lên đường cấp IV đồng bằng.


- Huyện lộ 53C:

+ Hiện tại: quy mô đường cấp V đồng bằng.

+ Giai đoạn 2021-2030: Mở rộng lên thành đường cấp IV đồng bằng.

- Huyện lộ Nam Ninh Hải:

+ Hiện tại: quy mô đường cấp V, cấp VI đồng bằng.
+ Quy hoạch mở rộng lên đường cấp IV đồng bằng

- Huyện lộ Hùng Thắng: 

Kết nối tuyến Huyện lộ Hùng Thắng với đường trục xã Vạn Phú trở thành tuyến Huyện lộ Đại Hùng (từ Trực Đại đến Trực Hùng), quy mô đường cấp IV đồng bằng.

Các tuyến huyện lộ quy hoạch, nâng cấp mới (3 tuyến):

- Huyện lộ ven sông Cổ Lễ - Bà Nữ:


+ Từ ngã 5 Cổ Lễ (QL21) ven theo sông Cổ Lễ - Bà Nữ xuống Cầu Giá (Trực Đạo), chiều dài 10km, hiện tại đang là đường đất, có đoạn là đường bê tông và nhựa, quy mô đường cấp VI đồng bằng.


+ Quy hoạch mở rộng toàn tuyến, quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

+ Quy hoạch mở rộng đường đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng.

- Huyện lộ Nam sông Sẻ: 

Là đường bờ Nam sông Sẻ, từ Trực Hùng đến Trực Thái, hiện tại đường đất, có đoạn bê tông, có đoạn chưa hình thành đường, tuy nhiên việc giải phóng mặt bằng để tạo tuyến tương đối thuận lợi.

+ Quy hoạch kết nối và mở rộng đường đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng.

- Huyện lộ Nam Thái – Trực Mỹ (Nam Thái – cống Quỹ Ngoại):

Hiện tại là đường cấp VI đồng bằng

+ Quy hoạch mở rộng đường đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng.

* Đường  trục xã: 

Quy hoạch mở rộng các đường trục xã tối thiểu đạt đường cấp A (theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải) B nền tối thiếu 6,5m; B mặt tối thiểu 3,5m. 

* Đường thôn xóm:
- Tổng chiều dài 975,1 km.

- Cứng hóa 100% mặt đường đạt tiêu chuẩn đường cấp B trở lên (theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải), B nền tối thiểu 4m; B mặt tối thiểu 3m.

* Đường ra đồng:

- Phương hướng phát triển: Cứng hóa 100% mặt đường đạt tiêu chuẩn đường cấp B trở lên (theo quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ GTVT), B nền tối thiểu 4m; B mặt tối thiểu 3m.

1.2. Giao thông đường thủy

- Thường xuyên nạo vét, cải tạo sông, khơi thông dòng chảy vừa phục vụ vận tải vừa đảm bảo tiêu lũ, tiêu úng. Xây dựng các cơ sở hạ tầng để liên kết vận tải thủy với vận tải đường bộ, giảm thiểu chi phí đi lại cho người dân cũng như cho sản xuất. 

- Xây dựng từ 1 đến 2 bến cảng quy mô địa phương để hòa vào mạng lưới trung chuyển hàng hóa sông Ninh Cơ khi dự án cửa Lạch Giang hoàn thành. Đây sẽ là lợi thế để huyện phát triển và có thể giao lưu đường sông thuận lợi với các tỉnh sâu trong nội địa.

1.3. Đất giao thông tĩnh
- Quy hoạch mở rộng bến xe khách trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn bến xe loại II.

- Quy hoạch mở rộng bến xe khách tại xã Trực Phú đạt tiêu chuẩn bến xe loại III.

2. Quy hoạch cấp nước
2.1. Định hướng chung

- Nguồn cấp nước: Kết hợp hình thức khai thác nước mặt gồm sông Hồng, sông Ninh Cơ và nước ngầm trong việc cung cấp nước trên địa bàn huyện.

2.2. Nhu cầu dùng nước và tiêu chuẩn cấp nước

* Tiêu chuẩn cấp nước


+ Nước sinh hoạt: Qsh = 100 lít / người/ ngày đêm 


+ Nước dịch vụ: Qdv = 10%Qsh

+ Nước thất thoát: Qtt = 15%(Qsh + Qdv)


+ Nước yêu cầu riêng nhà máy: Qnm = 10%(Qsh + Qdv + Qtt)


+ Nước cho sản xuất công nghiệp: Qcn = 22 – 45 m3/ha/ng.đ

Bảng 8: Dự báo nhu cầu dùng nước
	STT
	Năm
	Nhu cầu dùng nước(m3/ng.đ)
	Tổng nhu cầu

(m3/ng.đ)

	
	
	Sinh hoạt, dịch vụ, thất thoát, yêu cầu NM
	Công nghiệp
	

	1
	Năm 2020
	25.920
	3.400
	29.320

	2
	Năm 2030
	29.100
	13.050
	42.150


- Như vậy theo nhu cầu dùng nước đến năm 2020 huyện Trực Ninh cần xây dựng hoàn thiện 2 nhà máy nước Trực Mỹ, Trực Phú, nâng công suất các nhà máy nước để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho toàn huyện với công suất 29.320 m3/ng.đ.

- Đến năm 2030 cần nâng công suất của tất cả các nhà máy nước lên để đảm bảo lưu lượng dùng nước Q= 42.150 m3/ng.đ

- Về cấp nước sạch: 

+ Đối với khu vực đô thị đến năm 2020: 100% dân số được sử dụng nước sạch.

+ Đối với khu vực nông thôn với đặc điểm quần cư theo làng xóm khá tập trung, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch xây dựng hệ thống cấp nước tập trung. Xây dựng các nhà máy nước theo cụm xã, quy hoạch mạng lưới đường ống cấp hoàn chỉnh đến từng hộ dùng nước. Đến năm 2020, 100% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Đến năm 2030, 100% dân số nông thôn sử dụng nước sạch.
3. Quy hoạch cấp điện
Dự báo đến năm 2020 nhu cầu công suất điện trên địa bàn huyện là Pmax = 46MW, đến năm 2030 Pmax = 93MW. 

Trong cơ cấu tiêu thụ điện năng đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030, điện dùng cho quản lý tiêu dùng dân cư và điện cho công nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ lớn nhất. Nhu cầu điện thương phẩm đến năm 2020 là 170 triệu kWh, đến năm 2030 là 399 triệu kWh.
3.1. Lưới điện cao áp 110kV
a. Giai đoạn 2016-2020:

Nhu cầu công suất điện huyện Trực Ninh là 46MW, hiện tại được lấy từ trạm 110kV Trực Ninh (25MVA) tại địa phận xã Liêm Hải và trạm 110kV Hải Hậu (từ Hải Hậu sang).

Trong giai đoạn 2016 -2020: Quy hoạch xây dựng trạm 110kV Trực Đại công suất 63MVA-110/22kV ở xã Trực Đại cấp điện cho các xã phía bờ Nam sông Ninh Cơ, giảm bán kính cấp điện cho lưới điện phân phối huyện Trực Ninh. 

Ngoài ra để đảm bảo tin cậy cung cấp điện, lấy thêm điện từ trạm 110kV Liễu Đề để hỗ trợ cấp điện cho các xã phía Tây huyện Trực Ninh.
Dự kiến xây dựng trạm 220KV/110KV Trực Ninh tại TT. Cát Thành, xuất tuyến 110KV đi các trạm 110KV Giao Thủy, 110KV Xuân Trường, 110KV Liễu Đề. 

Như vậy, đến năm 2020 phụ tải huyện Trực Ninh được cấp điện từ trạm 110kV Trực Ninh 25MVA, 110kV Trực Đại 63MVA và được hỗ trợ cấp điện từ trạm 110kV Liễu Đề 45MVA và trạm 110kV Hải Hậu.
b. Giai đoạn 2021-2030:
Nhu cầu công suất huyện Trực Ninh năm 2030 là 93MW. Để đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải huyện trong đó có KCN Việt Hải, dự kiện nâng công suất trạm 110kV Trực Ninh từ 25MVA lên (25+40MVA), quy hoạch xây dựng trạm 110kV Trực Nội công suất 40MVA-110/22kV ở xã Trực Nội bổ sung công suất cấp điện cho phụ tải huyện Trực Ninh. 

3.2. Lưới điện trung áp sau trạm 110kV

a. Giai đoạn 2016-2020:

* Trạm 110kV Trực Ninh:


Trạm 110kV Trực Ninh là trạm hiện hữu với công suất 25MVA cấp cho phụ tải tỉnh Nam Định bằng 3 lộ 22kV và 2 lộ 35kV. Dự kiến giai đoạn 2016 – 2020 sẽ cải tạo chuyển đổi điện áp của 2 lộ 35kV sang vận hành ở điện áp 22kV.


* Trạm 110kV Hải Hậu:


Trạm 110kV Lạc Quần là trạm hiện hữu với công suất (40+25)MVA cấp cho phụ tải tỉnh Nam Định và huyện Trực Ninh bằng 7 lộ 22kV. Dự kiến giai đoạn 2016 – 2020 sẽ  xây dựng thêm 2 lộ 22kV. 

* Trạm 110kV Trực Đại:


 Trạm 110kV Trực Đại (tại địa phận xã Trực Thái) là trạm xây mới công suất 63MVA cấp điện cho các phụ tải huyện Trực Ninh qua 5 lộ 22kV. 

b. Giai đoạn 2021-2030:

* Trạm 110kV Trực Ninh:


Giai đoạn 2021-2030 trạm 110kV Trực Ninh được bổ sung thêm 1 máy 40MVA thành (25+40MVA) để cấp điện cho phụ tải tỉnh Nam Định và vẫn duy trì cấp điện. Dự kiến giai đoạn 2021-2030 xây dựng thêm 3 lộ 22kV.


* Trạm 110kV Trực Đại:
Giai đoạn 2021-2030 trạm 110kV Trực Đại công suất 63MVA vẫn duy trì cấp điện cho các phụ tải tỉnh Nam Định qua 5 lộ 22kV.


* Trạm 110kV Trực Nội:


Trạm 110kV Trực Nội là trạm xây mới công suất 40MVA.
4. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.

- Bưu chính:

+ Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, chuyển phát hiện có.

+ Nâng cấp cơ sở vật chất các điểm bưu điện văn hoá xã. Đến năm 2030, 100% khu dân cư có dịch vụ truy cập Internet công cộng băng thông rộng, nhằm thực hiện phổ cập dịch vụ Internet và cung cấp thông tin khoa học, thương mại, thị trường, giải trí cho người dân.

- Viễn thông: 

+ Phổ cập dịch vụ viễn thông cố định (Internet, truyền hình cáp) tới các hộ gia đình. Thu hẹp khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị. 

+ Mật độ điện thoại toàn huyện đạt 70 máy/100 dân năm 2020 và đạt 80 máy/100 dân vào năm 2030. Đảm bảo 100% nhu cầu về dịch vụ viễn thông được áp dụng.

- Công nghệ thông tin, Internet:

+ Đẩy mạnh việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước đưa công nghệ thông tin thâm nhập vào đời sống của nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. 

- Báo chí – xuất bản, phát thanh – truyền hình:

+ Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật Đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn đảm bảo đồng bộ phát huy tốt hiệu quả thông tin, tuyên truyền. 

+ Quản lý chặt chẽ các cơ sở in ấn, photocopy, kinh doanh xuất bản phẩm trên địa bàn huyện. 

5. Quy hoạch hệ thống thủy lợi

- Hoàn thiện cơ bản hệ thống thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thâm canh, tăng vụ. Trước hết tập trung  vốn cho duy tu các công trình thủy lợi đã có để phục hồi năng lực thiết kế, kéo dài tuổi thọ, ưu tiên hoàn thành chương trình kiên cố hóa kênh mương, giảm tổn thất nước, mở rộng diện tích tưới tiêu chủ động.

Phát triển tổng thể, đồng bộ hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo hệ thống thủy lợi tưới tiêu chủ động cho 100% diện tích canh tác nông nghiệp và thủy sản.
Hệ thống các công trình thuỷ lợi
* Phân vùng tưới, tiêu

Phân vùng tưới được chia thành 2 vùng tưới: Vùng tưới động lực và Vùng động lực kết hợp.
Phân vùng tiêu được chia thành 4 vùng: lưu vực Miền 1, lưu vực Miền 2, lưu vực Miền 3, lưu vực Miền 4. 

* Quy hoạch hệ thống công trình tưới, tiêu

- Xây dựng mới các công trình đầu mối tưới, tiêu chính theo hình thức kiên cố hóa và hiện đại. Cụ thể: Cống Lương Hàn, Cống Bà Nữ, Cống Phú An,Cống Văn Lai, Cống Sa Đê.

- Nâng cấp, xây mới trạm bơm: TB Rõng, TB Quỹ Ngoại
- Nạo vét, kiên cố hóa kênh mương: kênh Sa Đê, kênh Rõng, kênh Quỹ Ngoại, kênh Phú An, kênh Lương Hàn, kè kênh Sẻ.
6. Quy hoạch thoát nước, quản lý CTR và nghĩa trang.

6.1. Thoát nước

Đảm bảo hệ thống thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải tại đô thị được xây dựng đồng bộ, đạt yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và phù hợp với quy hoạch đô thị; đảm bảo nước thải tại các bệnh viện, khu, cụm công nghiệp, làng nghề phải được xử lý đáp ứng đủ tiêu chuẩn trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung. 
Hệ thống thoát nước đô thị phải được tách riêng hoặc nửa riêng, nửa chung để đảm bảo nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường. Đảm bảo tiêu thoát tốt, hạn chế tình trạng ngập lụt cục bộ do mưa hoặc triều cường

Khai thông dòng chảy, nâng cấp các cửa thoát nước.

* Xác định lưu vực thoát nước cấp vùng:

- Đối với lưu vực Miền 1 (Gồm các xã Trực Chính, Phương Định, Liêm Hải và TT. Cổ Lễ): nước sẽ thoát ra kênh Hải Ninh và kênh Văn Lai.

- Đối với lưu vực Miền 2 (Gồm các xã Việt Hùng, Trực Tuấn, TT. Cát Thành, Trực Đạo, Trung Đông): nước sẽ thoát ra kênh Giá, kênh Đá, kênh Lương Hàn và kênh Phú An.

- Đối với lưu vực Miền 3 (Gồm các xã Trực Thanh, Trực Thuận, Trực Nội, Trực Mỹ, Trực Hưng, Trực Khang): nước sẽ thoát ra kênh Rõng, kênh Quỹ Ngoại, kênh Sa Đê và kênh Bà Nữ.

- Đối với lưu vực Miền 4 (Gồm các xã Trực Cường, Trực Đại, Trực Phú, Trực Hùng, Trực Thắng, Trực Thái): nước sẽ thoát ra kênh Thốp, kênh Ngòi Kéo, kênh Quang Trung và kênh Trực Cường.

* Dự báo tổng lượng nước thải:

+ Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt: 100% tiêu chuẩn cấp nước.

+ Tiêu chuẩn nước thải sản xuất, đất CN: 80% tiêu chuẩn cấp nước

Bảng 11: Dự báo tổng lượng nước thải
	STT
	Năm
	Nhu cầu thoát nước(m3/ng.đ)
	Tổng nhu cầu(m3/ng.đ)

	
	
	Sinh hoạt, dịch vụ
	Công nghiệp
	

	1
	Năm 2020
	25.920
	2.720
	28.640

	2
	Năm 2030
	29.100
	10.440
	39.540


6.2. Xử lý chất thải rắn

6.2.1. Dự báo tổng lượng chất thải rắn trên địa bàn huyện
Bảng 12: Dự báo tổng lượng chất thải rắn đến năm 2030

	CTR sinh hoạt
	CTR xây dựng
	Bùn cặn
	CTR công nghiệp
	CTR y tế
	Tổng

	Đô thị
	Nông thôn
	Tổng
	
	
	Nguy hại
	Thông thường
	Tổng
	Nguy hại
	Thông thường
	Tổng
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L=C+D+E+H+K

	33,6
	82,21
	115,8
	6,7
	10,7
	16,97
	67,86
	84,83
	0,23
	0,91
	1,14
	219


Nguồn: Quy hoạch quản lý Chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030

6.2.2. Định hướng xử lý chất thải rắn
a. Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn

+ Định hướng quy hoạch khu xử lý chất thải rắn Việt Hùng – Liêm Hải  tại xã Liêm Hải, xử lý CTR cho toàn huyện Trực Ninh với quy mô 10 ha.

b. Xử lý chất thải sinh hoạt
- Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, đến năm 2020 có 100% số xã, thị trấn có khu xử lý rác thải tập trung và có khoảng 50% xã, thị trấn có công nghệ xử lý bằng lò đốt.

- Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn. Xây dựng 1,2 điểm tập kết rác tại khu vực các thị trấn, mỗi xã xây dựng 1 trạm tập kết quy mô 5-10m3/ngày đêm, dùng xe chuyên dụng (3-5 tấn) thu gom, vận chuyển. CTR sau khi được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý, xử lý bằng công nghệ ủ sinh học, đốt giảm thể tích hoặc chôn lấp hợp vệ sinh.

c. Xử lý chất thải công nghiệp, y tế
Thực hiện phân loại CTR tại nguồn và tại khu phân loại tập trung, chia thành các loại: nguy hại, không nguy hại, có thể tái chế và không thể tái chế. CTR được thu gom, đưa về các khu xử lý tập trung, được xử lý bằng phương pháp đốt thu hồi năng lượng, tro đem chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đốt, hấp khử trùng, tiệt trùng bằng hoá chất, lò vi sóng … (đối với CTR y tế). Các loại CTR tái chế được sẽ được tái chế bằng nhiều hình thức khác nhau.

+ Trước mắt CTR nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, xử lý tại KCN Hoà Xá

+ Các CTR công nghiệp thông thường và các CTR y tế trên địa bàn huyện sẽ được xử lý tại KXL CTR Việt Hù ng – Liêm Hải.

- Đối với những cơ sở sản xuất đã gây ô nhiễm môi trường phải có kế hoạch khắc phục có hiệu quả.

- Đối với những cơ sở mới đầu tư: Khi xem xét phê duyệt dự án đầu tư cần xem xét phê duyệt luôn phương án bảo vệ môi trường và yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường.

- Thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất.

6.3. Nghĩa trang

Hệ thống nghĩa trang trên địa bàn huyện được bố trí theo quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn mới được phê duyệt
PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

I. PHẦN MỞ ĐẦU.

1. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ xây dựng Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Các quy chuẩn áp dụng

+ QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất  độc hại trong không khí xung quanh;

+ QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;

+ QCVN 08:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

+ QCVN 09:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

+ QCVN 03:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;

+ QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

+ QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

+ QCVN 61-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chát thải rắn sinh hoạt;

+ QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm;

+ QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống;

+ TCVN 6438:2001 – Phương tiện giao thông đường bộ – Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải;

+ QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
3. Phạm vi và nội dung nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu trên toàn địa bàn huyện Trực Ninh, có gắn kết với các yếu tố vùng lân cận trong tỉnh và vùng lân cận thuộc tỉnh Thái Bình

- Nội dung nghiên cứu: 

+ Nghiên cứu đánh giá các vấn đề môi trường có tác động phạm vi lớn bao gồm việc sử dụng tài nguyên, áp lực phân bố dân cư, phân bố hoạt động kinh tế về công nghiệp, nông nghiệp, du lịch...môi trường lưu vực sông, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, thiên tai, lũ lụt...

+ Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường do tác động của đô thị hóa, phân bố dân cư, hoạt động kinh tế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng. Các vấn đề tồn đọng, mục tiêu bảo vệ môi trường, các dự báo môi trường đồ án quy hoạch.

+ Tổng hợp đề xuất các vùng bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề về môi trường.

II. MỤC TIÊU 


- Đánh giá môi trường chiến lược nhằm bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên môi trường, đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, của các ngành, nâng cao hiệu quả các quá trình quản lý môi trường, đóng góp cho việc lập kế hoạch đầu tư một cách hợp lý hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế xã hội của huyện và tỉnh.


- Đưa ra các dự báo môi trường, từ đó ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, bảo vệ và giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi, bênh viện, khu dân cư. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu khắc phục có hiệu quả sự cố ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra.


- Khai thác sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu trong quy hoạch và phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chú trọng có trọng điểm trong quy hoạch và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện phân vùng quản lý môi trường để quản lý phát triển kinh tế - xã hội và phát triển khai thác các hoạt động bảo vệ môi trường theo mục tiêu phát triển bền vững.


- Nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng ngừa ô nhiễm môi trường của các tầng lớp nhân dân.

III. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Nhận diện, đánh giá diễn biến các vấn đề môi trường tại các vùng chức năng trên địa bàn khi thực hiện quy hoạch

1.1. Môi trường khu vực nông thôn

a. Vấn đề môi trường trong sản xuất nông nghiệp

- Đối với sản phẩm phụ sau thu hoạch : có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên cần khắc phục vấn đề đốt rơm rạ và đổ rác bừa bãi dọc kênh mương.

- Đối với việc sử dụng phân bón, hóa chất BVTV: sự tồn dư của chất BVTV gây ra vấn đề ô nhiễm đất, nước và không khí. 
- Đối với việc sử dụng phân bón, hóa chất BVTV: sự tồn dư của chất BVTV gây ra vấn đề ô nhiễm đất, nước và không khí. Tuy nhiên, khi thực hiện quy hoạch vùng, việc sử dụng hóa chất, phân bón, thuốc BCTV giảm nên tình trạng ô nhiễm môi trường giảm.

- Đối với môi trường chăn nuôi: giai đoạn 2016-2020, chất thải chăn nuôi gia tăng nhanh với khối lượng lớn, nhất là chăn nuôi lợn. Nhưng khi thực hiện quy hoạch, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp tập trung là chính và có phương pháp xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh nên ô nhiễm giảm.

b. Ô nhiễm nước tưới trong nông nghiệp

Mức độ ô nhiễm trong nước sông nội đồng có xu hướng giảm, do thực hiện quy hoạch sẽ áp dụng các giải pháp, ứng dụng phát triển nông nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường.
c. Vấn đề môi trường của các CCN, làng nghề trong các vùng nông thôn

- Gia tăng khối lượng chất thải trong KCN, các CCN, làng nghề: năm 2020, lượng CTR tăng 165% so với 2015, lượng nước thải tăng 60%.

- Diễn biến không khí khu vực KCN, CCN, làng nghề: nằm trong giới hạn cho phép, nhưng đang có xu hướng gia tăng khí thải từ các hoạt động sản xuất.

d. Vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn

- Chất lượng nước cấp cho sinh hoạt

+ Chất lượng nước sông được lấy sử dụng cho cấp nước sinh hoạt đã bị ô nhiễm và ngày càng xấu đi. 

+ Chất lượng nước ao hồ nông thôn ngày càng bị ô nhiễm, không đảm bảo các yêu cầu cho sinh hoạt, ao hồ khu vực nông thôn có mức ô nhiễm cao hơn trong khu vực đô thị.

- Gia tăng về khối lượng chất thải

+ Dự tính tới năm 2030, tổng lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của người dân sẽ tăng lên đáng kể 

+ Việc thu gom rác tại nông thôn chưa được giải quyết triệt để, còn tồn tại nhiều bãi rác chưa hợp vệ sinh gây ô nhiễm mùi, phát sinh ra nước rỉ rác làm ô nhiễm môi trường đất và nước trong khu vực.

1.2. Môi trường khu vực đô thị và khu dân cư tập trung

a. Vấn đề hạ tầng đô thị

- Hạ tầng giao thông:

+ Phát triển giao thông công cộng, hạn chế lượng phương tiện giao thông cá nhân.

+ Đầu tư, cải tạo và mở rộng các tuyến giao thông đô thị, khu nội thị 

+ Kiểm soát và giảm thiểu phát thải ô nhiễm của xe cơ giới trong đô thị.

+ Xây dựng thêm các cơ sở hạ tầng về vệ sinh môi trường, hệ thống các bến tĩnh kết hợp vườn hoa tại các khu vực đất trống giúp tăng lượng xe lưu trú, giảm mật độ lưu thông trong ngày.

- Hệ thống thoát nước mưa:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải riêng biệt tại các khu đô thị, CCN, 100% đường phố có hệ thống thoát nước mới.

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa dựa theo địa hình tự nhiên.

+ Khai thông dòng chảy tại các kênh mương thủy lợi.

- Hệ thống cây xanh, công viên:

+ Ưu tiên xây dựng các khu công viên cây xanh tại các khu đô thị mới, cải tạo hệ thống cây xanh hiện có trên địa bàn.

b. Vấn đề môi trường không khí các đô thị

- Dự báo tới năm 2030, xu hướng gia tăng lượng bụi, tiếng ồn tại các đô thị là rất lớn.

- Nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là hoạt động giao thông vận tải, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

- Phấn đấu tới năm 2030 môi trường không khí các đô thị tại huyện Trực Ninh đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam: kiểm soát nguồn phát thải, quản lý môi trường chặt chẽ, phát triển diện tích cây xanh, cải tạo các nút giao thông đô thị.

c. Vấn đề thu gom, xử lý rác thải, nước thải

- Dự tính đến năm 2030, tổng lượng chất thải rắn địa bàn huyện khoảng 219 tấn/ngày.

- Khối lượng nước thải đến năm 2030 ước tính khoảng 39.540 m3/ng.đêm

- Phấn đấu tới năm 2030, toàn bộ CTR được thu gom xử lý hợp vệ sinh, 80% lượng nước thải từ các đô thị được giải quyết triệt để trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

1.3. Môi trường các làng nghề

Hiện trạng sản xuất tại các làng nghề diễn ra manh mún, với các loại hình làng nghề khác nhau thì cần có các mô hình quy hoạch khác nhau để đạt hiệu quả cao về bảo vệ môi trường.

a. Vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng làng nghề

- Đặc trưng khí thải ở làng nghề: nguồn thải bắt nguồn chủ yếu từ than chất lượng thấp.

- Đặc trưng nước thải sản xuất ở làng nghề: một phần lớn trong khối lượng nước thải có mức độ ô nhiễm hữu cơ cao chủ yếu là các ngành dệt nhuộm và tái chế phế liệu.

b. Các vấn đề về chất lượng môi trường cục bộ

- Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề tái chế chế biến gây tác hại nghiêm trọng nhất với sức khỏe cộng đồng bao gồm các làng tái chế kim loại và cơ khí, giấy, nhựa.

- Các tác động tiêu cực trên ô nhiễm tại các làng nghề còn gây ra các tổn thất với phát triển kinh tế như suy giảm sức khỏe người lao động, gây ô nhiễm các khu trồng trọt chăn nuôi, làm giảm sút du lịch, gia tăng chi phí khám chữa bệnh.

1.4. Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, siêu bão

Biến đổi khí hậu, thiên tai, siêu bão sẽ còn tác động trong nhiều năm nữa, đòi hỏi các giải pháp ứng phó trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sinh hoạt, …

2. Dự báo và diễn biến các thành phần môi trường đến năm 2030

2.1. Dự báo phát sinh chất thải rắn

a. Chất thải rắn sinh hoạt:

- Rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn bao gồm: rác thải sinh hoạt khu dân, khu dịch vụ thương mại, rác thải phát sinh tại các trường học cơ quan trên địa bàn huyện.

- Dự báo khối lượng chất thải:

+ Năm 2030: Lượng CTR sinh hoạt phát sinh 115,8 tấn/ngày

b. Chất thải rắn công nghiệp:


- Đối với các KCN, CCN, làng nghề: lượng chất thải công nghiệp được tính theo diện tích đất công nghiệp và tiêu chuẩn chất thải công nghiệp tính trên 1 đơn vị diện tích.

Dự báo đến năm 2030, tổng lượng CTR công nghiệp trên địa bàn huyện là 84,83 tấn/ ngày, trong đó chất thải rắn công nghiệp nguy hại là 16,97 tấn/ngày.

c. Chất thải rắn y tế: 


- Dự báo tiêu chuẩn thải năm 2030: Bệnh viện cấp huyện 1,0kg/giường bệnh/ngày; trạm y tế xã/phường: 0,7kg/giường bệnh/ngày; chất thải y tế nguy hại đối với bệnh viện tuyến huyện chiếm 15% và tuyến xã chiếm 15%.

2.2. Dự báo khối lượng nước thải đến năm 2030

a. Nước thải sinh hoạt


- Khối lượng nước thải chiếm 100% lượng nước cấp.


- Dự báo khối lượng nước thải:Đến năm 2030 là 29.100 m3/ngđ.

b. Nước thải công nghiệp


Dự báo lượng nước thải phát sinh từ các cụm công nghiệp, làng nghề đến năm 2030 là 10.440 m3/ngđ.

c. Nước thải y tế:


Kết quả dự báo khối lượng nước thải y tế huyện Trực Ninh đến năm 2030 là 27.510 m3/năm.

2.3. Dự báo nguồn phát sinh khí thải đến năm 2030

a. Phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải


Sử dụng phương pháp tính lượng thải ô nhiễm giao thông của tổ chức Y tế thế giới để xác định hệ số phát phát thải cho từng loại xe chạy trên đường từ đó đưa ra số liệu dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt động giao thông trên các tuyến đường chính đến năm 2030. 

b. Phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp

Hoạt động tại các KCN, CCN, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trong huyện đều phát sinh bụi, khí thải trong quá trình sản xuất. 

3. Nhận dạng và đánh giá những tác động riêng lẻ

3.1. Tác động do phát triển không gian đô thị


Trong giai đoạn tới Trực Ninh sẽ có biến đổi về dân số đô thị, từ 32.402 người chiếm tỷ lệ 18% năm 2015 lên 35.400 người chiếm 19% vào năm 2020 và đạt khoảng 52.250 người chiếm 25% vào năm 2030. Đô thị hoá là sự phát triển tất yếu và đáng mừng, song cũng mang lại không ít những tác động tiêu cực do các hoạt động trong đô thị như:
	Hoạt động phát triển và khu vực diễn ra
	Nguồn/nguyên nhân

gây tác động
	Tác động/hậu quả

môi trường

	Gia tăng dân số, dịch chuyển dân cư
	- Tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên đất, nước, năng lượng và hạ tầng đô thị

- Di dân từ nông thôn vào thành thị đô thị
	- Nảy sinh những tranh chấp, xung đột quyền lợi trong sử dụng tài nguyên và môi trường

- Tăng áp lực về nhu cầu nhà ở, dịch vụ, thông tin, giáo dục, chăm sóc y tế, cơ sở hạ tầng, việc làm, ô nhiễm môi trường

- Tăng nhu cầu về việc làm, tăng nạn thất nghiệp, thu nhập thấp

- Thay đổi lối sống, nảy sinh các hiện tượng xã hội tiêu cực

	Mở rộng đô thị
	- Chuyển đổi từ đất đất canh tác nông nghiệp sang đất ở đô thị, đất xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị

- Đô thị hoá xung quanh khu vực sản xuất
	- Ảnh hưởng đến an toàn lương thực, an toàn sinh thái trong vùng và đời sống nhân dân ngoại thành

- Thu hẹp diện tích thảm thực vật, không gian mặt nước

- Thay đổi cân bằng nhiệt ẩm, làm mất cân bằng sinh thái khu vực

- Các khu dân cư xen kẽ khu công nghiệp, ô nhiễm môi trường

- Làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp

	Sử dụng tài nguyên (đất, nước, sinh vật, …)
	- Khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên nước mặt và nước ngầm

- Sử dụng thiếu hợp lý quỹ đất
	- Suy giảm về chất lượng và trữ lượng nguồn nước

- Hạ thấp mực nước ngầm và biến động địa chất thuỷ văn

- Xâm nhập mặn các tầng nước ngầm, nhiễm mặn đất đai và nước mặt

- Giảm hiệu quả sử dụng đất

- Làm mất đất tốt cho nông nghiệp

- Ô nhiễm và suy thoái đất

	Sinh hoạt đô thị
	- Nước thải, CTR từ các khu đô thị

- Nước thải, CTR sinh hoạt từ các hộ gia đình thuộc khu vực phi đô thị thường không được thu gom

- Nước thải, CTR bệnh viện
	- Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, đất bởi các chất hữu cơ (BOD, COD); cặn lơ lửng (SS), các chất dinh dưỡng (N, P), dầu mỡ phi khoáng, vi sinh vật gây bệnh (E.Coli, Coliform)

- Suy giảm đa dạng sinh học

- Ô nhiễm các chất độc hại, véctơ gây bệnh truyền nhiễm


- Tại các KCN, cụm công nghiệp, khu TTCN, làng nghề phát triển nằm trong khu dân cư hoặc tiếp cận khu dân cư gây ô nhiễm vùng xung quanh.

- Quá trình hình thành, xây dựng mở rộng đô thị, các trung tâm thương mại dịch vụ… sẽ làm tăng quá trình di dân tự do đến các đô thị tạo nên sức ép về nhà ở, giao thông, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội….

- Lấy đất nông nghiệp xây dựng tạo nên sự căng thẳng đời sống việc làm của dân các vùng ven đô.

- Tốc độ phát triển giao thông chậm hơn tốc độ đô thị hoá và tốc độ gia tăng các phương tiện giao thông ô tô, xe máy và cơ giới khác đã làm tăng ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn do hoạt động giao thông gây ra.

- Đô thị phát triển tạo nên sức ép đối với nhu cầu dùng nước bẩn sinh hoạt, rác thải đô thị… dẫn đến ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên.

3.2. Tác động tiêu cực do phát triển hạ tầng.

- Do hoạt động khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên nước mặt, nước ngầm tiêu hao nguồn tài nguyên nước, dẫn tới hạ thấp mực nước ngầm, ô nhiễm nước dưới đất, thay đổi chế độ thuỷ văn, mực nước ngầm. 

- Do hoạt động thải nước mưa, tưới tiêu, nước bẩn sinh hoạt, nước thải công nghiệp, bệnh viện, rác thải sinh hoạt đô thị và rác thải công nghiệp, phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng môi sinh.

- Do hoạt động chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đô thị, công nghiệp đặc biệt là san nền gây bụi bặm, gây bẩn đường sá, tiếng ồn san ủi…

- Do hoạt động xây dựng đường sá, cầu, cống, các phương tiện xe đi lại phát sinh khói, bụi, khí thải, tiếng ồn vùng xung quanh.

- Do phát triển hệ thống cấp điện, năng lượng, chiếu sáng, thông tin liên lạc từ nhà máy điện, đường dây đường cáp, trạm đài phát sóng thông tin dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực ở các mức độ khác nhau.

3.3. Tác động do phát triển kinh tế

Các hoạt động phát triển kinh tế là nguyên nhân gây ra nhiều tác động tới môi trường

 a. Phát triển công nghiệp:

Các tác động của sản xuất công nghiệp tới môi trường bao gồm:

Phát triển không theo quy hoạch gây nguy cơ giảm dần diện tích đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến an ninh lương thực vùng.

Nước thải từ sản xuất công nghiệp nếu không được xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất và là nguồn phát sinh nguồn bệnh.

Khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng.

Nước thải trong các KCN, cụm công nghiệp địa phương cũng được xây dựng theo quy hoạch, quản lý chặt chẽ về công nghệ, môi trường song các các làng nghề, cơ sở sản xuất phân tán nhiều trong khu dân cư, quản lý khó khăn thì sẽ gây không ít tác động xấu về môi trường như sản xuất chế biến thực phẩm, thuỷ sản, cơ khí, …

b. Hoạt động sản xuất tại các làng nghề:


- Nước thải từ các làng nghề chế biến thực phẩm... gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm.


- Ô nhiễm đất do các loại hoá chất và kim loại nặng từ các làng nghề cơ khí, đóng tàu


- CTR phát sinh từ các làng nghề nếu không được thu gom và xử lý cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ cộng đồng. 

c. Phát triển du lịch:

Phát triển du lịch sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn nhưng đồng thời sẽ gây ra áp lực lớn đối với tài nguyên và môi trường như:

- Gia tăng nhu cầu cấp nước cho khách du lịch

- Việc quản lý CTR phát sinh từ hoạt động du lịch thường rất khó kiểm soát.

- Suy thoái tài nguyên sinh vật do khai thác để phục vụ du lịch.

d. Phát triển nông nghiệp:


- Sử dụng phân bón, thuốc BVTV, do xây dựng các công trình thuỷ lợi, tưới tiêu...


- Các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm có thể gây ô nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm đất do phân rác, từ đó gây ra các dịch bệnh cho người và vật nuôi. 

3.4. Những tác động tiêu cực do quá trình quản lý, quy hoạch

- Mở rộng đô thị, sát nhập các làng xã vào nội đô không đầu tư đầy đủ hạ tầng đô thị, đô thị hoá làng xã dẫn tới thiếu thốn giao thông, điện nước, công trình thoát nước vệ sinh môi trường, cây xanh công viên và các dịch vụ công cộng kể cả tệ nạn xã hội cũng phát sinh từ đây.

- Nhiều khu chức năng đô thị do thiếu quản lý, không thực hiện theo quy hoạch, để tự phát sinh, lấn chiếm phá vỡ không gian cảnh quan.

- Quy hoạch không sát, thiếu thực tế không khả thi và chưa có quan điểm môi trường, hay đánh giá tác động môi trường đầy đủ ở mỗi dự án đầu tư…

4. Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu, khắc phục các tác động tiêu cực

4.1. Thực hiện đánh giá tác động môi trường mang tính chiến lược đối với mỗi quy hoạch cấp huyện:

- Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Trực Ninh.

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh.

- Các quy hoạch ngành:

+ Sử dụng đất

+ Công nghiệp

+ Nông nghiệp

+ Thương mại dịch vụ

+ Du lịch


+ Giáo dục đào tạo

+ Văn hoá


+ TDTT

+ Đô thị


+ Y tế

+ Giao thông


+ Cấp điện

+ Cấp nước…

Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược ở các quy hoạch trên là một giải pháp chiến lược, đi trước, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và bảo đảm phát triển bền vững có hiệu quả nhất.

Sau quy hoạch là các chương trình dự án phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để phê duyệt chương trình dự án.

4.2. Tiến hành khoanh vùng BVMT trong quá trình CNH-ĐTH Trực Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Vùng bảo vệ môi trường khu công nghiệp, CCN, các làng nghề trên địa bàn huyện.

- Vùng bảo vệ môi trường các khu văn hoá, du lịch sinh thái: khu du lịch sinh thái tại đảo đất trên sông Hồng; các điểm du lịch, tham quan khác trong huyện…

- Vùng bảo vệ môi trường đô thị: thị trấn, đô thị.
- Vùng bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn.

Có yêu cầu bảo vệ môi trường riêng ở mỗi vùng, mỗi đối tượng.

4.3. Các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường

a. Bảo vệ môi trường đô thị

- Đầu tư xây dựng các bến tĩnh kết hợp vườn hoa cây cảnh tại các cửa ngõ ra vào đô thị; tại các khu đất trống cần đầu tư xây dựng các điểm đỗ xe, trông giữ xe kết hợp vườn hoa cây xanh giảm thiểu ô nhiêm môi trường và tạo cảnh quan.

- Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt: phân loại rác tại nguồn, tổ chức thu nhặt, phân loại rác tại chỗ, tái sử dụng…

- Thu gom xử lý nước thải: cải tạo, nâng cấp hệ thống cũ.

b.  Bảo vệ môi trường KCN, CCN

- Cần phải di chuyển các cơ sở công nghiệp cũ, đặc biệt là công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

- Các ngành công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường lớn như công nghiệp nặng, khai thác; công nghiệp chế biến nông, thủy sản; công nghiệp chế biến thực phẩm; công nghiệp cơ khí… cần được bố trí xa khu dân cư.

- Ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung, các trạm quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

- Nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải công nghiệp tại KCN, CCN, các cơ sở công nghiệp.

c. Bảo vệ môi trường nông thôn-làng nghề

- Nước sạch và vệ sinh môi trường:

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải tại các khu vực trung tâm xã và tập trung dân cư; xây dựng các nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Sử dụng đất nông nghiệp:

+ Xây dựng các kè, tu bổ đê điều; cải tạo, xây mới, kiên cố hóa kênh mương thoát nước.

+ Sử dụng phân vô cơ với hữu cơ để tránh thoái hóa đất, kiếm soát sử dụng phân bón, thuốc BVTV.

- Nghĩa trang:

+ Tuyên truyền, vận động thực hiện hỏa táng tại các trạm để hạn chế chôn cất tại các nghĩa trang; đắp bờ bao và hàng rào cây xanh xung quanh các nghĩa trang

+ Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế bảo vệ môi trường.

- Làng nghề: phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch không gian làng nghề, nâng cao chất lượng môi trường cục bộ.

V. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU VÀ QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Các giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường

a. Tổ chức quản lý:

- Xây dựng tổ chức và cơ chế quản lý tổng hợp môi trường toàn vùng.


- Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý môi trường các cấp (cấp CSSX, cấp KCN/CCN, cấp xã, thị trấn, cấp huyện).

b. Bảo vệ môi trường nước ngầm:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thăm dò, khai thác và hành nghề khoan giếng khai thác nước ngầm

- Giáo dục môi trường và nâng cao ý thức BVMT cho cộng đồng.

c. Giải pháp bảo vệ môi trường đất:


- Thực hiện các chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững. Quản lý các hệ thống nông nghiệp nhằm đảm bảo có sản phẩm tối đa, đồng thời duy trì độ phì nhiêu của đất. 
d. Bảo vệ môi trường nước mặt:


- Cụ thể đối với các đô thị và KCN, CCN:

+ Quản lý và giám sát tại các nguồn phát sinh nước thải

+ Quản lý và giám sát chất lượng nước tại nguồn tiếp nhận, khả năng tự làm sạch của chúng.

+ Quản lý, giám sát việc sử dụng thuốc BVTV, phân bón hoá học trong sản xuất nông nghiệp

e. Giải pháp bảo vệ môi trường không khí và giảm tiếng ồn:

- KCN cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp BVMT đã được đề ra trong báo cáo ĐTM.

- Hạn chế và giảm thiểu các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường ở từng cơ sở sản xuất, KCN/CCN theo hướng áp dụng và đổi mới công nghệ để sản xuất sạch hơn.

f. Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

- Để giảm thiểu các tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường cần áp dụng biện pháp phòng trừ sâu hại tổng hợp

2. Chương trình quan trắc và giám sát chất lượng môi trường

b. Đối tượng cần quan trắc

- Môi trường không khí; Môi trường nước lục địa; Môi trường đất; Chất thải rắn; Tiếng ồn; Phóng xạ và điện từ

c. Địa điểm quan trắc

Quan trắc tác động môi trường do nguồn ô nhiễm công nghiệp và đô thị (giao thông và sinh hoạt đô thị) gây ra cần tập trung vào các khu công nghiệp, khu đô thị, CCN.

d. Tần suất quan trắc

- Môi trường không khí - hàng quý (3 tháng một lần) 

- Môi trường nước lục  địa - hàng quý (3 tháng một lần)

- Môi trường đất - một năm 2 lần

- Chất thải rắn - hàng quý (3 tháng 1 lần)

- Tiếng ồn - hàng quý (3 tháng 1 lần)

- Phóng xạ và điện từ - một năm 2 lần

Kết luận 

Bên cạnh những tác động tích cực, những lợi ích lớn về kinh tế, xã hội thì việc xây dựng vùng huyện Trực Ninh theo quy hoạch không thể tránh khỏi những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên và môi trường vùng, đó là các vấn đề môi trường liên quan đến sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước và các loại tài nguyên thiên nhiên khác phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại từ các hoạt động sinh hoạt, công nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ…

Để bảo vệ môi trường vùng một cách hiệu quả, ngoài việc quản lý xây dựng vùng theo quy hoạch cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đã được đề xuất. Ngoài ra cần tiếp tục theo dõi, phân tích, đánh giá chi tiết các tác động môi trường trong quá trình xây dựng vùng nhằm điều chỉnh kịp thời quá trình xây dựng vùng một cách phù hợp hơn về mặt môi trường.
PHẦN V: CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
1. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện, có trình độ phát triển:

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống đường bộ hiện đại theo tiêu chuẩn 


- Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị theo tiêu chuẩn của đô thị văn minh, hiện đại;


- Hoàn thành cơ bản mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng hình  thành các cụm điểm dân cư văn minh hiện đại;


- Thực hiện đầu tư phát triển hệ thống bưu chính viễn thông với công nghệ và trình độ hiện đại ngang tầm khu vực.

- Đầu tư nâng cấp các công trình quan trọng, đầu mối trong các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, cấp điện, cấp thoát nước đô thị, y tế, giáo dục, ...

2. Kêu gọi và xúc tiến các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ:


- Xây dựng hạ tầng và đi vào sản xuất tại KCN Việt Hải. Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng cụm công nghiệp đã được thành lập; kêu gọi đầu tư phát triển các cụm công nghiệp mới và ổn định mạng lưới các khu, cụm công nghiệp vào giai đoạn đến 2030. Phát huy thế mạnh làng nghề trên địa bàn huyện, khôi phục và xây dựng các làng nghề truyền thống.

- Kêu gọi và xúc tiến đầu tư các dự án phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại, suất đầu tư lớn, công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến nguyên liệu tại chỗ trong các khu công nghiệp đã được xác định.


- Kêu gọi các nhà đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp mới trên cơ sở khai thác nguồn nhân lực tại chỗ và thị trường bên ngoài do các điều kiện thuận lợi về giao thông thương mang lại.


- Đẩy mạnh ngành công nghiệp đóng tàu, tăng khả năng cạnh tranh đóng mới nhiều con tàu có tải trọng lớn. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, chế biến nông, lâm, thuỷ sản theo hướng đa dạng hoá sản phẩm…


- Kêu gọi và xúc tiến đầu tư phát triển một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thương mại, du lịch. 

- Đầu tư hình thành các trung tâm thương mại và dịch vụ tài chính, tín dụng áp dụng các công nghiệp hiện đại trong các hoạt động dịch vụ.


- Hình thành các dự án đầu tư phát triển du lịch trên cơ sở kết hợp phát triển du lịch và bảo tồn các di tích, phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao… Du lịch làng nghề là một hướng đi mới cho các làng nghề
3. Đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn phục vụ cho xây dựng nông thôn mới
Xây dựng các chương trình ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp mới, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, theo hướng hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Có chính sách cụ thể về yêu cầu bảo vệ môi trường, tăng cường áp dụng công nghệ sinh học; tập trung các trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản theo quy hoạch xã, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ. 

Sản xuất lúa hàng hoá, cây vụ đông cho giá trị kinh tế cao – đặc sản của huyện Trực Ninh. Xây dựng các sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu địa phương.
Đầu tư nâng cấp, ổn định hệ thống hạ tầng thủy lợi, kiên cố hóa đê sông.

Tiếp tục triển khai và hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, tiến tới đạt chuẩn huyện nông thôn mới và phát triển nông thôn mới bền vững giai đoạn tiếp theo.
4. Hình thành các chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dự án trọng điểm trong lĩnh vực phát triển xã hội

- Chương trình đầu tư hiện đại hoá các cơ sở giáo dục, đào tạo

- Chương trình đầu tư hiện đại hoá các thiết chế văn hoá – xã hội

- Chương trình đầu tư hiện đại hoá các cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ

5. Hình thành các chương trình đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ

6. Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt là bảo vệ nguồn tài nguyên nước, môi trường nước liên quan đến sông Hồng, sông Ninh Cơ.
7. Xây dựng chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Trực Ninh và các huyện trong tỉnh
II. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN VÀ KÊU GỌI ĐẦU TƯ
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ 

	STT
	CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

	1
	Kiên cố hóa mặt đê sông Hồng, đê sông Ninh Cơ (các đoạn còn lại)

	2
	Kiên cố hóa kênh Cỗ Lễ - Bà Nữ

	3
	Kiên cố hóa kênh Cổ Lễ - Cát Chử

	4
	Nâng cấp đường đông kênh Cổ Lễ - Bà Nữ (từ thị trấn Cổ Lễ qua Trung Đông, Trực Chính, Trực Đạo về cầu chợ Giá)

	5
	Nâng cấp đường nam sông Sẻ

	6
	Xây dựng mới khu công viên văn hóa, thể thao

	7
	Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Việt Hải (quy mô 100ha)

	8
	Xây dựng cảng trên sông Hồng thuộc địa phận thị trấn Cổ Lễ

	9
	Xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

	10
	Khu sản xuất và chế biến nông thủy sản, thực phẩm tại bãi sông Hồng xã Trực Chính

	11
	Đầu tư các dự án phục vụ xây dựng NTM: Xây dựng hoàn thiện 2 nhà máy nước Trực Phú, Trực Mỹ; nâng cấp hệ thống các chợ trên địa bàn huyện; nâng cấp hệ thống đường trục xã, thôn xóm, đường nội đồng theo tiêu chí xây dựng NTM; đầu tư nâng cấp hệ thống y tế tuyến xã; đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao….


PHẦN VI: PHÂN KỲ THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÀ 
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
I. PHÂN KỲ THỰC HIỆN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050

* Thời kỳ 2016-2020:

- Nâng cấp Đô thị Ninh Cường lên thành thị trấn
- Tiếp tục phát triển đẩy mạnh công nghiệp và dịch vụ công nghiệp, làng nghề. Khai thác hệ thống đường bộ, đường sông phát triển công nghiệp gắn cảng và vùng công nghiệp.
- Phát triển các khu vực du lịch văn hóa - tín ngưỡng trên cơ sở phát triển hệ thống đô thị, du lịch mới có đặc trưng về cảnh quan môi trường và sản xuất truyền thống.

- Quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tái cơ cấu nông nghiệp Trực Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững về cả kinh tế, xã hội và môi trường. 
* Thời kỳ 2020-2030:

- Tăng tốc, tăng trưởng kinh tế cao, đô thị hóa mạnh. 

- Phát triển mạnh kinh tế địa gắn với phát triển kinh tế toàn vùng, liên vùng trong tỉnh và liên vùng với tỉnh Thái Bình
- Mở rộng TT.Cổ Lễ lên đô thị loại IV.

- Nâng cấp Phát triển đô thị Trực Nội thành đô thị mới của Huyện. Xây dựng và phát triển mạnh khu vực công nghiệp và dịch vụ công nông nghiệp

- Phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khai thác tối ưu lợi thế vùng và sản phẩm nông sản chủ lực của huyện
- Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

* Thời kỳ 2030-2050: Giai đoạn ổn định và phát triển bền vững.

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh phải giải quyết những vấn đề vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt của nhiệm vụ phát triển lãnh thổ, để hướng tới nền kinh tế phát triển cao, xã hội tiên tiến và môi trường bền vững.

- Nền kinh tế tăng trưởng kết hợp hợp lý chiều rộng và chiều sâu, chuyển dịch nhanh và hợp lý về cơ cấu đầu tư; Nâng cao chất lượng, phát triển bền vững có tính chất và quy mô phù hợp; Cơ cấu theo hướng tiến bộ có năng suất tăng trưởng cao, có tính cạnh tranh tốt, khả năng liên kết hợp tác trong nội và ngoại vùng. 
- Phát triển ổn định và bền vững nông nghiệp hàng hóa và nông nghiệp công nghệ cao.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
Phát triển vùng huyện Trực Ninh được hình thành trên cơ sở phát huy thế mạnh và sự thống nhất của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân huyện Trực Ninh, cần thực hiện 3 nhóm giải pháp sau:

1. Giải pháp quản lý phát triển vùng:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng

- Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, trước mắt ưu tiên lập quy hoạch chung các khu vực phát triển đô thị
- Hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành cho không gian phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, làm tốt công tác tái định cư phục vụ cho thu hút đầu tư, phát triển các dự án đầu tư xây dựng. Xây dựng các chương trình đầu tư xây dựng và phát triển vùng theo kế hoạch.

- Tăng cường phát triển các mối quan hệ liên vùng, đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là với thành phố Nam Định, nhằm huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển vùng.

- Có cơ chế, chính sách cụ thể trong quản lý quy hoạch. Cụ thể hoá các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh vào địa bàn vùng huyện, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng hiện đại và đồng bộ, coi trọng việc phát triển kết cấu hạ tầng diện rộng gắn kết trong và ngoài tỉnh.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại; có các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ để huy động các nguồn lực trong dân và các thành phần kinh tế trong huyện tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội huyện.

2. Giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên theo hướng phát triển bền vững:

Trực Ninh có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, không phát huy tối đa hiệu quả sử dụng.

- Thực hiện nghiêm các Luật đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên….  Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm

- Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý về tài nguyên môi trường, tập huấn, nâng cao năng lực và đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác quản lý. Xây dựng và thực hiện cơ chế quản lý giám sát minh bạch việc sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững.

- Phân loại, hoạch định chiến lược, lập quy hoạch bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả và bền vững các loại hình tài nguyên chiến lược quan trọng. Xây dựng và thực hiện các chiến lược bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý các loại tài nguyên đất, nước, năng lượng tái tạo. Nâng cao chất lượng quy hoạch các loại tài nguyên, tính đến các tác động của biến đổi khí hậu.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức, đa dạng hoá sinh kế gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái.

- Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành, cơ cấu vùng sản xuất, cơ cấu thành phần kinh tế trên cơ sở phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên tái tạo, phát triển các ngành kinh tế xanh, loại bỏ dần những ngành có công nghệ lạc hậu, khuyến khích, thúc đẩy đầu tư, đổi mới, áp dụng công nghệ sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đặc biệt là trong các ngành khai thác, chế biến tài nguyên.

- Bảo vệ, phòng chống xói lở đất; thâm canh nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống ô nhiễm đất, thoái hoá đất …. Quy hoạch các vùng bảo tồn, tập trung phát huy các giá trị sinh thái, cảnh quan, tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
3. Giải pháp về xây dựng kinh tế - xã hội:

- Xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển cho từng ngành, lĩnh vực kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) phù hợp với điều kiện, đặc điểm tại địa phương. 

- Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy kết quả đạt được trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ người dân; đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

- Củng cố và phát triển nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh nông thôn, vùng ven biển và trật tự an toàn xã hội.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện việc quan trắc, giám sát chất lượng môi trường. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các nguồn thải công nghiệp tại KCN, CCN và các cơ sở sản xuất. 

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; có các hình thức, chương trình giao lưu, nâng cao nhận thức người dân, tiếp thu có chọn lọc các yếu tố, tinh hoa văn hoá bên ngoài.
PHẦN VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Huyện Trực Ninh có vị thế rất quan trọng với nhiều tiềm năng phát triển ở phía Đông Nam của Tỉnh. Đây là một trung tâm phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, giáo dục và môi trường đặc trưng. Nghiên cứu Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh là một chủ trương đúng đắn và kịp thời để thực hiện chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa của huyện, của Tỉnh trước mắt và lâu dài theo hướng phát triển bền vững văn minh hiện đại và giàu bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Nam Định. 

Đồ án Quy hoạch vùng huyện Trực Ninh bám sát các chủ trương chính sách của Trung ương và địa phương được thể hiện trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trực Ninh; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường sinh thái, phát triển hệ thống dân cư Đô thị - Nông thôn với ý đồ tổ chức không gian quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn huyện, gắn với đặc trưng riêng của huyện. 
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định và vùng Duyên hải Bắc bộ được gắn kết với nhau trong công tác xây dựng, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng đặc biệt là vấn đề giao thông. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển đồng bộ có tính chất quyết định đối với huyện Trực Ninh nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung đã được.

Hệ thống điểm dân cư nông thôn và các thế mạnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – làng nghề, nông nghiệp chất lượng cao, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học trong việc phát triển nông nghiệp chất lượng cao, cơ giới hóa sản xuất, dồn điền đổi thửa...cũng được đề cập trong phạm vi vùng với việc dành lại cho huyện một dải không gian vùng đệm với hệ thống các thị trấn xen kẽ tạo nên một vùng đô thị hóa thấp tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, gìn giữ và bảo tồn các vùng văn hóa đặc trưng, làng nghề truyền thống. 
KIẾN NGHỊ

Đồ án Quy hoạch vùng xây dựng vùng huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt là cơ sở pháp lý thực hiện và giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh được duyệt cũng là cơ sở pháp lý để định hướng các hoạt động về xây dựng phát triển đô thị trong toàn huyện, là cơ sở pháp lý để xây dựng huyện nông thôn mới. Đồng thời là cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa các nội dung của đồ án để quản lý./.

PHẦN PHỤ LỤC

BẢNG 1: BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN TRỰC NINH 

ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030
	Ghi chú

	1
	Diện tích
	
	
	
	
	Đất đô thị tăng do hình thành đô thị Trực Nội

	1.1
	- Đất đô thị, nông thôn
	Ha
	4.977
	5.170
	5.820
	

	1.1.1
	+ Đất đô thị
	Ha
	2.070
	2.070
	2.670
	

	1.1.2
	+ Đất nông thôn
	Ha
	2.907
	3.100
	3.150
	

	2
	Dân số
	Người
	178.103
	186.260
	209.000
	

	2.1
	- Dân số đô thị
	Người
	32.402
	35.400
	52.250
	

	2.2
	- Tỷ lệ đô thị hoá
	%
	18
	19
	25
	Đến năm 2050: 30

	2.3
	- Tốc độ tăng dân số trung bình
	%
	1,1
(TN)
	0,9
(TN)
	1,1

(TN+CH)
	TN: Tăng tự nhiên

CH: tăng cơ học

	3
	Cơ cấu kinh tế
	
	
	
	
	Đến năm 2050

	3.1
	- Nông, lâm, thuỷ sản
	%
	19,65
	17
	12
	10

	3.2
	- Công nghiệp – xây dựng
	%
	53,62
	55,5
	59
	55

	3.3
	- Dịch vụ
	%
	26,73
	27,5
	29
	35

	4
	Hệ thống Giáo dục và đào tạo
	
	
	
	
	

	4.1
	- Trường chuẩn quốc gia  (mức độ 1 – mức độ 2)
	%
	
	
	
	

	4.1.1
	+ Mầm non
	%
	46,4
	100 – 28,5
	100 – 82
	

	4.1.2
	+ Tiểu học
	%
	100 - 57
	100 – 85,7
	100
	

	4.1.3
	+ THCS
	%
	69
	100
	100
	

	4.1.4
	+ THPT
	%
	60
	100
	100
	

	5
	Hệ thống Y tế
	
	
	
	
	

	5.1
	- Số bác sỹ/ 1 vạn dân
	Người
	2
	4
	7
	

	5.2
	- Số giường bệnh/ 1 vạn dân (Tính cả giường của trạm y tế xã)
	Giường
	14,8
	17
	25
	

	5.3
	- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	%
	63,7
	90
	100
	

	6
	Văn hoá – thể thao
	
	
	
	
	

	6.1
	- Xây dựng thiết chế văn hoá
	
	
	
	
	

	6.1.1
	+ Tỷ lệ xã, thị trấn có khu văn hoá – thể thao
	%
	75
	100
	100
	

	6.1.2
	+ Tỷ lệ khu dân cư có khu văn hoá – thể thao xóm (tổ dân phố)
	%
	85
	100
	100
	

	6.2
	- Chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hoá – thể thao
	
	
	
	
	

	6.2.1
	+ Gia đình văn hoá
	%
	80
	85
	95
	

	6.2.2
	+ Khu dân cư (xóm, tổ dân phố) văn hoá
	%
	71
	80
	85
	

	6.2.3
	+ Xã, thị trấn văn hoá
	%
	36,4
	90
	100
	

	6.2.4
	+ Cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp văn hoá
	%
	95
	100
	100
	

	6.2.5
	+ Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên/ dân số
	%
	25
	40
	50
	

	7
	Hệ thống giao thông đường bộ
	
	
	
	
	

	7.1
	- Quốc lộ
	
	
	
	
	

	7.1.1
	+ Quốc lộ 21
	Cấp kỹ thuật
	III
	III
	III
	

	7.1.2
	+ Quốc lộ 21B
	 Cấp kỹ thuật
	IV
	III
	III
	

	7.1.3
	+ Quốc lộ 37B
	 Cấp kỹ thuật
	III
	III
	III
	

	7.2
	- Tỉnh lộ 
	
	
	
	
	

	7.2.1
	+ Tỉnh lộ 490C
	Cấp kỹ thuật
	III
	III
	III
	

	7.2.2
	+ Tỉnh lộ 487
	Cấp kỹ thuật
	V, VI
	III
	III
	

	7.2.3
	+ Tỉnh lộ 488B
	Cấp kỹ thuật
	V, VI
	IV
	III
	

	7.3
	- Huyện lộ
	
	
	
	
	

	7.3.1
	+ Huyện lộ hiện có (04 tuyến)
	
	
	
	
	

	a
	Cầu Vô Tình – Văn Lai
	Cấp kỹ thuật
	V, VI
	IV
	IV
	

	b
	53C
	Cấp kỹ thuật
	V
	IV
	IV
	

	c
	Nam Ninh Hải
	 Cấp kỹ thuật
	V, VI
	IV
	IV
	

	d
	Hùng Thắng
	 Cấp kỹ thuật
	VI
	IV
	IV
	Kết nối với đường trục xã Vạn Phú thành Huyện lộ Đại Hùng (từ Trực Đại đến Trực Hùng

	7.3.2
	+ Huyện lộ quy hoạch mới (03 tuyến)
	Cấp kỹ thuật
	
	IV
	IV
	


BẢNG 2: QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
	Tên CCN
	Hiện trạng (ha)
	Diện tích CCN (ha)
	Vốn đầu tư hạ tầng (tỷ đồng)
	 

Ngành nghề

	
	
	Đến năm 2020
	GĐ 2021-2030
	Tổng diện tích 
	Đến năm 2020
	GĐ 2021-2030
	Tổng vốn đầu tư
	

	TT. Cổ Lễ
	9,8
	23,8
	0
	23,8
	77,74
	0
	77,74
	Chế biến gỗ, sản xuất cơ khí, dệt may, giầy da

	Trực Hùng
	12,86
	12,86
	0
	12,86
	21,3
	0
	21,3
	Cơ khí đóng tàu, xử lý bảo quản giống, 

	TT. Cát Thành
	26
	26
	15
	41
	28,8
	60
	88,8
	Cơ khí đóng tàu, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ cho ngành đóng tàu

	Trực Nội
	0
	10
	20
	30
	40
	80
	120
	Chế biến gỗ, hàng mỹ nghệ xuất khẩu; sản xuất cơ khí, sản xuất VLXD,..

	Trực Đại
	0
	0
	20
	20
	0
	80
	80
	Dệt may, da giầy, sản xuất cơ khí, điện tử, sản xuất VLXD

	Tổng
	48,66
	72,66
	55
	127,66
	167,84
	220
	387,84
	


BẢNG 3: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
                                  TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH

	STT
	TÊN DỰ ÁN

	1
	Kiên cố hóa mặt đê sông Hồng, đê sông Ninh Cơ (các đoạn còn lại)

	2
	Kiên cố hóa kênh Cỗ Lễ - Bà Nữ

	3
	Kiên cố hóa kênh Cổ Lễ - Cát Chử

	4
	Nâng cấp đường đông kênh Cổ Lễ - Bà Nữ (từ thị trấn Cổ Lễ qua Trung Đông, Trực Chính, Trực Đạo về cầu chợ Giá)

	5
	Nâng cấp đường nam sông Sẻ

	6
	Xây dựng mới khu công viên văn hóa, thể thao

	7
	Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Việt Hải (quy mô 100ha)

	8
	Xây dựng cảng trên sông Hồng thuộc địa phận thị trấn Cổ Lễ

	9
	Xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

	10
	Khu sản xuất và chế biến nông thủy sản, thực phẩm tại bãi sông Hồng xã Trực Chính

	11
	Đầu tư các dự án phục vụ xây dựng NTM: Xây dựng hoàn thiện 2 nhà máy nước Trực Phú, Trực Mỹ; nâng cấp hệ thống các chợ trên địa bàn huyện; nâng cấp hệ thống đường trục xã, thôn xóm, đường nội đồng theo tiêu chí xây dựng NTM; đầu tư nâng cấp hệ thống y tế tuyến xã; đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao….


PHẦN BẢN VẼ
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